Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 
THỜI KỲ 1996-2005
I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Giới thiệu khái quát về Đồng Nai
1.1. Điều kiện tự nhiên
Tỉnh Đồng Nai thuộc Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, diện tích tự nhiên 589.474 ha (bằng 1,76% diện tích tự nhiên cả nước và 25,5% diện tích tự nhiên vùng Đông Nam Bộ). Điều kiện khí hậu, thời tiết phù hợp cho các hoạt động đầu tư, sản xuất và sinh hoạt.

Về ranh giới hành chính, Đồng Nai nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN) giáp các tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng Nai có hệ thống giao thông thuỷ, bộ, đường sắt nối liền với các địa phương khác trong cả nước, có sân bay quân sự Biên hòa; là địa bàn trọng yếu về kinh tế, chính trị và quốc phòng an ninh, có vị trí quan trọng trong sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gắn kết vùng Đông Nam Bộ với Tây nguyên. 

Nằm ở trung tâm Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai đã tận dụng được những lợi thế so sánh của vùng và của tỉnh về vị trí địa lý, hệ thống giao thông, nguồn tài nguyên đất thuận lợi cho việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nguồn nước dồi dào. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Chính Phủ trong công cuộc đổi mới, đã đạt được những thành tựu đáng kể, nhất là trong giai đoạn từ năm 1996 đến nay, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước.

1.2. Điều kiện xã hội
Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính, gồm thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh và 9 huyện: thành phố Biên Hoà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh (nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 30km về phía đông bắc theo quốc lộ 1A), thị xã Long Khánh và các huyện là Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Trảng Bom và Cẩm Mỹ. 

Dân số tỉnh Đồng Nai tăng từ 2.080.068 người năm 2001 lên 2.214.380 người vào năm 2005; trong đó thành thị chiếm 31,02%, nông thôn chiếm 68,92%; trong độ tuổi lao động chiếm 72,73%. Giai đoạn 1996-2005, dân số toàn tỉnh ước tăng bình quân 1,82%/năm; trong đó giai đoạn 2001-2005 tăng 1,66%/ năm, thời kỳ này dân số ở Đồng Nai tăng cơ học cao.

Trong tương lai, cùng với sự phát triển kinh tế và đô thị hoá, tỷ lệ dân số toàn tỉnh sẽ được khống chế, nhưng tỷ lệ dân số thành thị sẽ tăng nhanh, có khả năng đạt tới 50% vào năm 2010 (tức khoảng trên 1,25 triệu người) và sẽ đưa Đồng Nai thành một trong số ít tỉnh có tỷ lệ dân đô thị cao trong cả nước. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi phát triển hoạt động thương mại trên địa bàn trong những năm tới.
BIỂU ĐỒ DÂN SỐ TỈNH ĐỒNG NAI

[image: image15.emf]2005

57

28

15

Công nghiệp

Dịch vụ

Nông nghiệp


Trong những năm vừa qua, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, đời sống nhân dân được cải thiện tương đối nhanh; năm 1995, tỷ lệ hộ có mức sống trung bình trở lên là 50,09%, đến năm 1999 là 68,75%, trong đó hộ giàu chiếm 5,21%, hộ khá chiếm 20%, hộ trung bình chiếm 43,54%; và năm 2001-2002 nâng lên 76,25%, trong đó hộ giàu chiếm 8,59%, hộ khá chiếm 31,75%, hộ trung bình chiếm 35,91%; năm 2003 là 87,4%, trong đó: hộ giàu chiếm 13,40%, hộ khá chiếm 46,59%, hộ trung bình chiếm 27,41%. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2005) đã giảm từ 12,6% năm 2000 xuống 0,89% năm 2005. Tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị giảm từ 4,5% năm 2001 xuống còn 3% năm 2005; tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn tăng từ 76% năm 2001 lên 84% năm 2005.

Mức chi tiêu chung trong sinh hoạt, đời sống của dân cư Đồng Nai ngày càng cao. Năm 2001 chi tiêu cho đời sống bình quân một người/tháng tăng 5,4% so năm 1999, năm 2005 tăng 42,74% so với 2000, các khoản chi tiêu đời sống tuy mỗi năm một tăng về số lượng, nhưng tỷ trọng giảm dần trong thu nhập. Năm 1996, chi tiêu đời sống chiếm 77,75% trong thu nhập, năm 1999 chiếm 73,6%, năm 2001 chiếm 71,27% và đến năm 2005 chiếm khoảng 77,4%. Điều đó chứng tỏ rằng đời sống dân cư Đồng Nai từng bước được cải thiện, đồng thời tích lũy từ nội bộ dân cư cũng không ngừng tăng lên.

Như vậy, so với cả nước và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mức thu nhập bình quân và mức chi tiêu cho đời sống của dân cư Đồng Nai đạt ở mức khá cao. Vì vậy, trên phương diện thị trường, thì điều đó phản ánh mức độ gia tăng nhanh và qui mô của nhu cầu có khả năng thanh toán trên thị trường Đồng Nai so với tình hình phát triển chung trên phạm vi cả nước và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời, điều đó cũng tác động tích cực đến sự gia tăng của các nguồn cung ứng trên thị trường Đồng Nai cả từ bên trong và bên ngoài.

2. Tình hình phát triển một số ngành kinh tế chủ yếu tác động tới sự phát triển thị trường, thương mại Đồng Nai
2.1. Thực trạng phát triển kinh tế Đồng Nai giai đoạn 1996-2005
Thời kỳ 1996-2005 (10 năm) GDP của tỉnh Đồng Nai vẫn liên tục giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tăng binh quân 12,4%. Trong đó, thời kỳ 1996-2000 tốc độ tăng trưởng bình quân là 12%/năm; thời kỳ 2001-2005 tốc độ tăng trưởng bình quân 12,8%/năm, gần gấp 2 lần mức tăng chung cả nước. Qui mô GDP (giá hiện hành 2005) là 30.000 tỷ đồng (tương đương 1,9 tỷ USD), GDP bình quân đầu người (giá hiện hành) là 12,7 triệu đồng (tương đương 806 USD). Kinh tế phát triển góp phần nâng cao mức sống dân cư của tỉnh, tác động mạnh mẽ vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao vị thế của Đồng Nai trong sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.
BIỂU ĐỒ ĐÓNG GÓP GDP DỊCH VỤ VÀO GDP CỦA TỈNH
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   Kinh tế của tỉnh giai đọan 1996-2005 không những tăng trưởng với tốc độ khá cao mà còn tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ, từ một tỉnh có cơ cấu kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, chuyển sang một nền kinh tế công nghiệp chiếm tỷ trọng cao. Cơ cấu kinh tế năm 1995: công nghiệp (CN) 38,7%- Dịch vụ (DV) 29,5%- Nông nghiệp (NN)31,8%; đến năm 2005, CN 57%-DV 28%- NN15%; tăng trưởng các ngành giai đoạn 1996-2005: CN 17,6%, DV 10,3%, NN 4,3%. Với tốc độ tăng trưởng này đã  góp phần nâng cao năng suất lao động nói chung. 

Trên địa bàn tỉnh đã hình thành cơ cấu kinh tế mới công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, làm thay đổi về chất những điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo. Những chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong 10 năm qua đã nâng cao đáng kể hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN). Trên 80% sản phẩm của doanh nghiệp ĐTNN có khả năng xuất khẩu, trong đó 68,6% doanh nghiệp đã trực tiếp tham gia xuất khẩu, do đó làm cho kim ngạch xuất khẩu từ khu vực ĐTNN năm 1996 chiếm tỷ trọng 56,4%, năm 2001 chiếm tỷ trọng 89,57% và đến năm 2005 chiếm tỷ trọng 91,28%, góp phần chuyển giao công nghệ, tạo việc làm cho người lao động. 
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Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, khu vực thương mại dịch vụ sau một thời gian tăng trưởng nhanh về quy mô nhưng tỷ trọng chiếm trong GDP vẫn chưa được nâng lên, mặc dù nhịp độ tăng trưởng bình quân vẫn trên 10% (cao gấp gần 2 lần mức bình quân chung cả nước). Nếu phát triển nhanh được khu vực dịch vụ thì sẽ góp phần tạo nhiều việc làm, cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Năm 2000 đã giảm 2,8% về tỷ trọng so với năm 1996, nhưng nhịp độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 1996-2000 vẫn trên 8,5%.
2.2. Tình hình phát triển một số ngành kinh tế chủ yếu

2.2.1. Công nghiệp và xây dựng

Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng công nghiệp của tỉnh mang tính đột phá cao; ngay trong điều kiện bị tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế trong khu vực nhưng tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân giai đoạn 1996-2000 vẫn đạt 20,3%/năm; giai đoạn 2001-2005 tốc độ tăng trưởng đạt 16%/năm.

Đáng lưu ý là sự tăng trưởng đột phá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Đồng Nai. Khu vực này đã từ số không (năm 1990) lên chiếm tỷ trọng 47,7% (năm 1996) và đạt khoảng 63% giá trị sản lượng công nghiệp năm 2005, góp phần nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, với nhiều sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước; góp phần đẩy kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vượt lên đạt 3.1876 triệu USD vào năm 2005.

2.2.2. Phát triển nông nghiệp và nông thôn

Nông nghiệp Đồng Nai phát triển khá toàn diện, giá trị sản lượng bình quân hàng năm giai đoạn 1996-2000 tăng 4,0%/năm, giai đoạn 2001- 2005  tốc độ tăng trưởng đạt 4,6%/năm.

Chăn nuôi tăng trưởng nhanh về cả quy mô và tốc độ. Giai đoạn 1996-2000 tăng trưởng bình quân 9,8%/năm. Tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp đã tăng dần từ 18,1% năm 1995 lên 23% năm 2000 và 15,5% năm 2005, cao hơn tỷ trọng chung của cả nước.

Ngành thuỷ sản đã được quan tâm đầu tư từ khâu giống, thức ăn, đến bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản nên đã dần đi vào sản xuất ổn định. Với khoảng 31.000 ha mặt nước có khả năng nuôi trồng và khai thác thuỷ sản; sản lượng đạt gần 30 ngàn tấn  năm 2005.

2.2.3. Về giao thông
Đồng Nai đã có bước tiến nhanh trong đầu tư phát triển và nâng cấp hệ thống giao thông, nhất là giao thông đường bộ. Trong 5 tuyến quốc lộ (có tổng chiều dài 244,233km) trên địa bàn tỉnh thì quốc lộ 1, quốc lộ 51, quốc lộ 1K, quốc lộ 20 đã được nâng cấp mở rộng và đảm bảo lưu thông khá thuận lợi (riêng liên tỉnh lộ 56 được nâng cấp lên quốc lộ 56 đang thực hiện nâng cấp, mở rộng). Hệ thống đường bộ trong tỉnh phát triển đã tác động tích cực đến phát triển mở rộng giao lưu hàng hóa giữa các vùng thành thị với nông thôn, giữa công nghiệp với nông nghiệp.

Phương tiện vận tải đường bộ cũng tăng nhanh cả số lượng và chất lượng, tốc độ tăng bình quân 6,2%/năm.

Hệ thống cảng biển, cảng sông tại Đồng Nai đã được quy hoạch và xây dựng tương đối nhanh, bao gồm:

 - Trên sông Đồng Nai: cảng Đồng Nai, cảng Công ty Xăng dầu Đồng Nai, cảng SCT GAS-VN.

- Trên sông Nhà Bè-Lòng Tàu: cảng gỗ mảnh Phú Đông, cảng Xăng Dầu Phước Khánh, cảng Viko Wochimex.

- Trên sông Thị Vải: cảng Phước Khánh, cảng Gò Dầu A, cảng Gò Dầu B, cảng Superphosphate Long Thành, cảng UniqueGas.
Sản lượng hàng hoá thông qua các cảng biển hiện nay đạt trên 3 triệu tấn/năm. Riêng sản lượng hàng hoá thông qua 3 cảng: Long Bình Tân, Cảng Gò Dầu A, B  là 1.500.000 tấn/năm.

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đến nay Đồng Nai đã hình thành tương đối rõ nét 2 vùng lãnh thổ nam và bắc quốc lộ 1A: 

a) Vùng nam quốc lộ 1A (vùng I): Gồm thành phố Biên Hòa và các huyện Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch, một phần huyện Xuân lộc và huyện Thống nhất (phía nam quốc lộ 1); diện tích tự nhiên khoảng 320.000 ha; với dân số trung bình năm 2000 là 863 ngàn người. Đây là một vùng có lợi thế phát triển nhanh về công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; đã hình thành các khu công nghiệp tập trung dọc tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 51 và vùng cây cao su, cà phê, điều. Sau khi xây dựng xong tuyến đường cao tốc Dầu Giây-Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo thêm khả năng mới cho phát triển công, thương nghiệp, du lịch và dịch vụ tại vùng I.

b) Vùng Bắc quốc lộ 1A (vùng II): gồm các huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm mỹ, thị xã Long Khánh. Với diện tích tự nhiên là 269.474 ha. Dân số trung bình năm 2000 là 1.179 ngàn người. Đây là vùng có lợi thế phát triển về nông lâm nghiệp và thủy sản (hồ Trị An) và công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu; đã hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp như: đậu nành, mía, bông vải, thuốc lá, cao su, cà phê, điều, cây ăn trái.

Phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản gắn với vùng nguyên liệu như chế biến hạt điều, sơ chế cà phê, bắp, đậu nành... chế biến các loại tre, lồ ô, mây thành hàng thủ công xuất khẩu... là những khả năng lớn của vùng II.
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI THỜI KỲ 1996-2005
1. Tổng quan thương mại giai đoạn 1996-2005
Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới nền kinh tế, thị trường từng bước được mở rộng với nhiều thành phần kinh tế tham gia lưu thông hàng hóa. Hoạt động kinh doanh thương mại đã có những đóng góp đáng kể vào GDP của Tỉnh.

Năm 1996, GDP thương mại dịch vụ của tỉnh đạt 1.795 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng GDP. Năm 2000, GDP thương mại dịch vụ đạt 2.478 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng GDP, trong đó GDP thương mại chiếm 9,9%. Năm 2005, GDP thương mại dịch vụ đạt 4.397 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28% GDP chung cả tỉnh. Tốc độ tăng bình quân của GDP thương mại dịch vụ giai đoạn 1996-2000 là 8,55%, giai đoạn 2001-2005 đạt tốc độ tăng trên 12,1%/năm, tương đương mức tăng GDP bình quân chung cả tỉnh.
2. Hệ thống tổ chức kinh doanh thương mại
Từ khi chuyển sang cơ chế thị trường, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến về tổ chức, phương thức hoạt động và lực lượng tham gia thị trường, hoạt động thương mại không chỉ do các doanh nghiệp thương mại đảm trách mà còn có các doanh nghiệp sản xuất tham gia. 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG GDP DỊCH VỤ TỈNH ĐỒNG NAI
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(biểu đồ theo niêm giám thống kê 2006)

Năm 2005 trên địa bàn tỉnh có 1.241 doanh nghiệp thương mại, trong đó doanh nghiệp nhà nước trung ương có 2, doanh nghiệp nhà nước địa phương có 13, HTX có 15; doanh nghiệp ngoài quốc doanh có 1.194, bao gồm 26 công ty cổ phần, 388 công ty trách nhiệm hữu hạn, 780 doanh nghiệp tư nhân, 72.500 hộ kinh doanh cá thể. Đáng lưu ý là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bắt đầu hoạt động tại thị trường Đồng Nai từ năm 1998 mới chỉ có 1 doanh nghiệp, thì đến năm 2005 trên thị trường tỉnh Đồng Nai đã có 17 doanh nghiệp thương mại đăng ký hoạt động kinh doanh.

2.1. Thương nghiệp nhà nước
Khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, thương nghiệp nhà nước Đồng Nai cũng như thương nghiệp cả nước đối mặt với nhiều thách thức, vừa phải cạnh tranh để tồn tại, vừa phải thay đổi phương thức tổ chức, kinh doanh và hoạt động cho phù hợp với cơ chế mới. Để thích nghi với điều kiện mới, các doanh nghiệp Nhà nước phải tập trung giải quyết nhiều vấn đề như tài sản không phù hợp, công nợ, lao động và tổ chức bộ máy … Do chưa bắt kịp với cơ chế mới nên nhiều doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả, có đơn vị thua lỗ kéo dài. Thực hiện chủ trương đổi mới về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trên lĩnh vực thương mại đã thực hiện việc củng cố lại tổ chức theo hướng giảm bớt đầu mối, nâng cao chất lượng kinh doanh, đến nay đã cơ bản thực hiện xong cổ phần hóa, chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Thực hiện Nghị định 153/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ-công ty con, tỉnh Đồng Nai đã hình thành Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai; Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Thực phẩm Đồng Nai trên cơ sở chuyển đổi các công ty nhà nước sang mô hình công ty mẹ-công ty con năm 2005.

Nhìn chung thương nghiệp Nhà nước Đồng Nai sau thời kỳ khó khăn đã dần thích nghi với cơ chế thị trường, trụ được và kinh doanh có lãi. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn có quy mô nhỏ, vốn kinh doanh ít, khả năng cạnh tranh trên thị trường còn hạn chế do đó ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh. Vai trò của doanh nghiệp nhà nước đã từng bước được củng cố theo hướng tập trung vào những mặt hàng chính và thị trường trọng điểm, mạng lưới cơ sở của của các doanh nghiệp thương mại nhà nước bao gồm hệ thống cửa hàng, điểm bán hàng và điểm thu mua được tập trung chủ yếu ở các thành phố, thị xã và thị trấn của các huyện. Thương nghiệp nhà nước đã đảm nhiệm được vai trò cung ứng các mặt hàng chủ yếu phục vụ nhu cầu của dân cư vùng sâu vùng xa, nhất là các vùng có điều kiện khó khăn của tỉnh.

Tóm lại, hầu hết doanh nghiệp Nhà nước đã được tổ chức và sắp xếp lại cho phù hợp với tình hình mới, kinh doanh năng động hơn, chi phối lĩnh vực bán buôn và hầu hết đều làm ăn có hiệu quả. Tuy nhiên, việc thực hiện các chỉ tiêu về doanh số bán, lợi nhuận và nộp ngân sách đạt chưa cao, phạm vi kinh doanh của các doanh nghiệp còn hẹp do thiếu vốn và chịu sự cạnh tranh mạnh trên thị trường, phần khác do các doanh nghiệp chỉ chú tâm tham gia bán buôn và xuất nhập khẩu. 

2.2. Thương nghiệp ngoài quốc doanh

Các năm qua với việc thực hiện Luật Doanh nghiệp mới và đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết Trung ương V khoá IX, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được tăng cường cả về số lượng cơ sở và lực lượng lao động, kinh tế ngoài quốc doanh phát triển nhanh và đa dạng, đã góp phần quan trọng trong việc lưu thông háng hoá vật tư, chiếm phần lớn thị trường bán lẻ. Doanh số bán lẻ của kinh tế ngoài quốc doanh đạt mức tăng bình quân thời kỳ 2001-2005 khoảng trên 16%. Đến năm 2005, kinh tế ngoài quốc doanh chiếm 89,34% tổng mức bán lẻ trên địa bàn. Cụ thể như sau:  

2.2.1. Kinh tế tập thể (hợp tác xã)
Từ khi Luật Hợp tác xã được ban hành, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được chuyển đổi theo mô hình mới và đi vào hoạt động có hiệu quả, trong đó các hợp tác xã thương mại dịch vụ cũng đã được tổ chức sắp xếp lại. Đến năm 2005, trên địa bàn tỉnh có 15 hợp tác xã thương mại dịch vụ hoạt động theo mô hình mới với tổng số xã viên là 720 người, vốn xã viên góp 1.980 triệu đồng và sử dụng được gần 300 lao động, tập trung kinh doanh các hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. Mặc dù tác động không lớn, nhưng các hợp tác xã thương mại dịch vụ đã phần nào góp phần thúc đẩy phát triển thương mại ở cả thị trường khu vực thành thị và nông thôn.
2.2.2. Doanh  nghiệp ngoài quốc doanh
Trong giai đoạn 1996-2000, số lượng doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động thương mại, dịch vụ tăng bình quân 13,2%/năm, tăng mạnh nhất ở nhóm kinh doanh hàng hóa xe gắn máy, xăng dầu, vật liệu xây dựng. Giai đoạn 2001- 2005 tăng bình quân khoảng 10,8%/năm (đến năm 2005 có 1.194 doanh nghiệp), và tăng mạnh các lĩnh vực nhà trọ, nhà hàng ăn uống, bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu….

Qua số liệu thống kê phân ngành cho thấy, số lượng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và vật tư xăng dầu chiếm tỷ lệ khá lớn (khoảng trên 50%); tiếp đến là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, chiếm trên 12%. Tuy nhiên qua phân loại ngành nghề kinh doanh trên đây, trong chừng mực nào đó, cho thấy hệ thống các doanh nghiệp thương mại đều thực hiện chức năng cung ứng hàng hóa bán lẻ, dịch vụ trên địa bàn là chủ yếu, trong khi chưa có nhiều doanh nghiệp tổ chức khai thác nguồn hàng địa phương, việc khai thác nguồn hàng tại địa phương chủ yếu do các doanh nghiệp sản xuất và thương mại cá thể thực hiện.
2.2.3.  Hộ kinh doanh cá thể
Trong giai đoạn 1996-2000, số hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ cá thể trên địa bàn tỉnh chỉ tăng bình quân 3,35%/năm. Theo số liệu của Cục Thống kê Đồng Nai, đến năm 2005 trên địa bàn tỉnh có khoảng 72.500 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ cá thể, giai đoạn 2001-2005 số hộ kinh doanh cá thể tăng bình quân là trên 9,34%/năm, và phát triển mạnh tại những địa bàn có phân bố các khu công nghiệp tập trung của tỉnh. Nhóm thương nghiệp cá thể có ưu điểm rất nhanh, nhạy, thích ứng với mọi điều kiện và thoả mãn nhu cầu đa dạng của tiêu dùng, hầu hết những hộ này kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày như: thực phẩm tươi sống, ăn uống, đồ dùng cá nhân ... Song, nhược điểm lớn nhất của nhóm này là vốn nhỏ. 

2.2.4. Lĩnh vực có vốn ĐTNN
Đến năm 2005, trên địa bàn có 17 doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực thương mại dịch vụ. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động chủ yếu là bán buôn các sản phẩm thuộc ngành nhiên liệu khác; Doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu tập trung ở siêu thị BigC và các hoạt động dịch vụ như các đơn vị: Công ty Bochang Dona Tours; Công ty TNHH Việt Nam dịch vụ MHI với nhiều hình thức quảng cáo, khuyến mãi kích thích người tiêu dùng; Một số doanh nghiệp phát triển kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp như Công ty AMATA, LOTECO còn kinh doanh các lĩnh vực dịch vụ,... 

3. Tình hình hoạt động nội thương
3.1. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa xã hội 
Dưới tác động của cơ chế thị trường, và việc thi hành một loạt các chính sách mới như phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tự do lưu thông hàng hóa, khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu... đã làm cho thị trường thay đổi nhanh chóng, hàng hóa trên thị trường ngày một đa dạng, phong phú, các hoạt động mua bán diễn ra sôi động, nhất là tại các khu vực thị trường đô thị. Theo số liệu thống kê của tỉnh, trong giai đoạn 1996-2000, tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội (viết tắt tổng MBLHHXH) trên địa bàn tỉnh đạt tốc độ tăng bình quân 18,24%/năm; thời kỳ 2001-2005 bình quân 5 năm đạt tốc độ tăng 20,4%/năm. Cũng trong giai đoạn này, tổng MBLHHXH trên phạm vi cả nước đạt tốc độ tăng bình quân 14,8%/năm. Như vậy, tốc độ tăng tổng MBLHHXH của Đồng Nai cao hơn so với tốc độ tăng tăng bình quân chung của cả nước. Năm 2005, tổng MBLHHXH của Đồng Nai đạt trên 17.364 tỷ đồng.

Thương mại dịch vụ tại các địa bàn Biên Hoà, Long Khánh, Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất có tốc độ phát triển nhanh, riêng địa bàn thành phố Biên Hòa phát triển mạnh, là địa phương có tổng MBLHHXH luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong toàn tỉnh, năm 2005 chiếm gần 44,4% tổng MBLHHXH của cả tỉnh (7.708,9/17.364 tỷ đồng).
Thương mại dịch vụ khu vực thị trường nông thôn phát triển chậm, chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng nền kinh tế và tiềm năng, nhất là tại địa bàn Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Định Quán, chưa đáp ứng tốt nhu sản xuất và tiêu thụ hàng hoá nông sản của nông dân.
Thực hiện chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, hiện nay trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ, kinh tế ngoài quốc doanh đã phát triển nhanh, đặc biệt là đối với hoạt động thương mại nội địa. Do đó, cơ cấu tổng MBLHHXH đã có sự thay đổi lớn, thành phần kinh tế Nhà nước giảm cả về mức tuyệt đối và tương đối trong tổng MBLHHXH của tỉnh. Theo số liệu thống kê, cơ cấu thành phần kinh tế Nhà nước trong tổng MBLHHXH Đồng Nai giảm từ 19,79% năm 1996 xuống còn 9,03% năm 2000 và đến năm 2005 là 11,25%. Thương nghiệp hợp tác xã tăng từ 0,19% năm 1996 lên 0,26% năm 2000 và đến năm 2005 là 0,35%. Thương nghiệp ngoài quốc doanh và đầu tư nước ngoài tăng từ 80,45% năm 1996 lên 90% năm 2000 và đến năm 2005 là 88,4%. Tính riêng thương nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) bắt đầu tham gia bán lẻ trên thị trường Đồng Nai năm 1998 và chiếm 2,11%, đến năm 2005 đạt 7,51%. Mức tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2001-2005 khoảng 20,6%.

[image: image5]
(biểu đồ theo niêm giám thống kê 2006)

Thực tế trên cho ta thấy, sự tham gia mạnh mẽ của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bán lẻ hàng hóa xã hội vừa là một yếu tố tích cực trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân cư nâng cao trình độ văn minh thương mại; nhưng bên cạnh đó, tình trạng thương nghiệp cá thể tự phát tăng nhanh trong lĩnh vực bán lẻ cũng ảnh hưởng rất phức tạp đến công tác quản lý nhà nước như: điều kiện thực hiện văn minh thương nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm rất hạn chế, tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè đường phố, gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng cảnh quan đô thị.
Hạn chế lớn nhất về thương nghiệp bán lẻ trên thị trường Đồng Nai hiện nay phổ biến là buôn bán nhỏ, tự phát manh mún, chưa thiết lập được hệ thống các kênh phân phối xuyên suốt, liên hoàn. Hệ thống siêu thị còn ít so với tiềm năng phát triển của tỉnh Đồng Nai.

BIỂU ĐỒ THƯƠNG MẠI THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
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(biểu đồ theo niêm giám thống kê 2006)

Về cơ cấu tổng MBLHHXH: thương nghiệp hàng hóa là chủ yếu và vẫn có xu hướng tăng nhanh hơn các loại hình kinh doanh khác. Trong giai đoạn 1996-2000, bán lẻ hàng hóa tăng bình quân 18,2%/năm, và giai đoạn 2001-2005 tăng 26,6%. Tỷ trọng bán lẻ hàng hóa trong tổng MBLHHXH tăng từ 73% năm 1996 lên 82% năm 2000 và đến năm 2005 là trên 80%. Nhưng tỷ trọng kinh doanh dịch vụ trong tổng MBLHHXH của Đồng Nai còn thấp (26%) so với mức trung bình (30%) của cả nước. Điều này, trong chừng mực nào đó, phản ánh việc phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ tiêu dùng đa dạng của dân cư trên địa bàn Đồng Nai vẫn còn chậm so với khá nhiều địa phương trong cả nước.
Khu vực dịch vụ có tốc độ phát triển ngày càng tăng, giai đoạn 2001-2005 tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm dịch vụ cao gấp 1,5 lần so với giai đoạn 1996-2000. Từ năm 1996 đến năm 2005, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên thị trường hàng năm tăng lên gấp 5,9 lần với nhịp tăng bình quân 19,3%. Năm 2005, giá trị tổng sản phẩm của khu vực dịch vụ đạt xấp xỉ 8.400 tỷ đồng (giá hiện hành), bình quân đầu người đạt 8,4 triệu đồng (240 USD/người). Trong 10 năm qua, khu vực dịch vụ đã tạo thêm được 115.100 chỗ làm mới, cùng với công nghiệp đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động.
3.2. Tình hình lưu  thông hàng hóa ra, vào tỉnh Đồng Nai
3.2.1. Các luồng hàng hóa vào
Để cân đối cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn, Đồng Nai có mối quan hệ thương mại với nhiều đơn vị trong và ngoài nước, luồng hàng hóa vào Đồng Nai khá đa dạng. Do áp dụng chính sách tự do hoá thương mại, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa thống kê định lượng về luồng hàng hóa vào, mà chỉ xác định định tính một số mặt hàng cơ bản sau:

- Nhóm hàng công nghiệp tiêu dùng: được cung ứng cho thị trường Đồng Nai có nhiều nguồn gốc khác nhau: từ sản xuất trong nước và từ nhập khẩu. Trong đó, đáng chú ý là các nguồn hàng được cung ứng cho thị trường từ các nhà sản xuất trong các khu công nghiệp tại địa bàn tỉnh và từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu; Nguồn hàng nhập khẩu trực tiếp hay qua các trung gian nhập khẩu vào Đồng Nai chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Lực lượng tham gia kinh doanh các nguồn hàng này chủ yếu là doanh nghiêp tư nhân và các cơ sở đại lý bán hàng của các nhà sản xuất.

- Nhóm hàng vật tư phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu, xi- măng, sắt thép xây dựng... Đây là nhóm hàng chủ yếu do các doanh nghiệp Nhà nước cung ứng, bán buôn và kết hợp với các doanh nghiệp tư nhân, đại lý bán lẻ trên địa bàn tỉnh.

- Nhóm hàng hóa nguyên liệu đầu vào cho sản xuất công nghiệp của tỉnh, hiện tại chủ yếu phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến, giầy da, dệt may, ngành sản xuất vật liệu xây dựng và ngành cơ khí... Nhóm này được nhập khẩu trực tiếp và tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp gia công tạm nhập tái xuất.

- Các nguồn hàng vào Đồng Nai không mang tính trung chuyển, tái phát luồng ra khỏi địa bàn mà chủ yếu phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sản xuất, gia công hàng xuất khẩu; sản xuất cho tiêu dùng của dân cư trong tỉnh và cung ứng cho các nhu cầu trên địa bàn qua hệ thống chợ hay các đại lý, các doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh.

Nhìn chung Đồng Nai đã tạo được vùng sản xuất hàng hoá quy mô tập trung và doanh nghiệp nhà nước đã đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư vùng nguyên liệu và thu mua hàng hóa xuất khẩu.

· Cụ thể một số nguồn hàng, mặt hàng nhập vào tại một số địa bàn của tỉnh Đồng Nai như sau:

a) Tại Thành phố Biên Hòa
- Nguồn hàng hóa được nhập từ các vùng trong nước và từ nước ngoài vào địa bàn bằng nhiều con đường khác nhau.

- Các đơn vị sản xuất trên địa bàn tập trung chủ yếu ở 4 khu công nghiệp tập trung (Loteco, Amata, khu công nghiệp Biên Hòa 1, khu công nghiệp Biên Hòa 2).

b) Tại các huyện, thị xã Long Khánh
- Luồng hàng hóa từ thành phố Hồ Chí Minh gồm: hàng bách hóa, kim khí điện máy, trái cây nhập nội.

- Luồng hàng hóa từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận: hàng thủy sản.

- Luồng hàng hóa từ tỉnh Lâm Đồng: rau, củ, quả các loại

- Luồng hàng hóa từ các tỉnh Miền Tây: chủ yếu vịt, trứng vịt, giống cây ăn quả, các loại trái cây như xoài, măng cụt, chanh cam,…

- Các mặt hàng vật tư, phân bón, vật liệu xây dựng,… một phần do các nhà sản xuất trong nước cung cấp, một phần nhập khẩu từ nước ngoài về. 

- Đối với các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp thì nguyên liệu đầu vào được các doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, một phần được cung ứng tại chỗ và từ các tỉnh lân cận.

3.2.2. Các luồng hàng hóa ra
Nhìn chung các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp của Đồng Nai được phát luồng ra ngoài địa bàn và xuất khẩu chủ yếu gồm:

- Các sản phẩm điện tử, dệt may, da giày: do các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài.

- Các sản phẩm thủ công: Gốm, thủ công mỹ nghệ, mây tre lá… chủ yếu được sản xuất để xuất khẩu qua thị trường các nước.

- Các sản phẩm lương thực, thực phẩm, trái cây chế biến… được các doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài là chính.

- Một lượng lớn sản phẩm điện tử, cơ khí, các loại máy nông nghiệp, thực phẩm chế biến, thức ăn gia súc được tiêu thụ tới nhiều tỉnh trong nước.

- Các loại vật liệu xây dựng như: gạch, ngói, tấm lợp, các sản phẩm nội thất được tiêu thụ tại chỗ và tới các tỉnh lân cận.

- Các sản phẩm nông nghiệp do tỉnh Đồng Nai tập trung sản xuất có khả năng cung ứng cho thị trường bao gồm: cà phê khoảng 25-30 ngàn tấn, mủ cao su: khoảng 45 ngàn tấn, điều thô khoảng 25-30 ngàn tấn... Nhìn chung, do tính chất của sản xuất nên luồng hàng nông sản của tỉnh Đồng Nai ra khỏi địa bàn thường do tư nhân thu gom và trực tiếp đưa đến các thị trường tiêu thụ hoặc làm trung gian cho các cơ sở, doanh nghiệp chế biến trong nước (kể cả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai). Riêng mặt hàng mủ cao su được sản xuất, chế biến và xuất khẩu do doanh nghiệp nhà nước trực tiếp thực hiện và chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Quốc.

· Cụ thể một số nguồn hàng, mặt hàng xuất ra tại một số địa bàn của tỉnh Đồng Nai như sau:
a) Thành phố Biên Hòa

- Hàng hóa phục vụ cho tiêu dùng: Đây là luồng đầu ra chủ yếu của các siêu thị và trung tâm thương mại. Các mặt hàng chủ yếu là lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng cho sinh hoạt.

- Hàng hóa phục vụ cho sản xuất: chủ yếu là dạng bán thành phẩm, luồng hàng hóa đầu ra này chiếm tỷ trọng không lớn đối với các trung tâm thương mại, siêu thị.

- Hàng hóa phục vụ cho xuất khẩu là: hàng thủ công mỹ nghệ, sơn mài, hàng mây tre,… loại hàng hóa này chiếm tỷ trọng thấp đối với luồng đầu ra đối với các trung tâm thương mại, siêu thị (các trung tâm thương mại, siêu thị mua hàng rồi xuất khẩu bán trực tiếp ra nước ngoài).

b) Huyện Cẩm Mỹ

- Hàng nông sản chủ yếu gồm: cao su, cà phê, tiêu, điều, bắp, bông vải, đậu các loại,.. hàng năm sản lượng nông sản xuất ra khỏi địa phương khoảng 14.000 tấn cao su, 10.00 tấn cà phê, 6.000 tấn điều, 3.00 tấn tiêu, 71.000 tấn bắp,…

- Nhóm cây ăn quả có giá trị kinh tế cao chủ yếu như: sầu riêng, chôm chôm, cam, xoài.

- Ngoài ra còn cung cấp ra thị trường một khối lượng lớn sản phẩm chăn nuôi như: khoảng 9.000 tấn thịt heo, 1.500 tấn thịt bò, 1.500 tấn thịt gia cầm các loại,…

Hàng nông sản xuất khẩu của huyện thường qua trung gian các doanh nghiệp đầu mối ở ngoài địa phương.

c) Huyện Định Quán

- Luồng hàng hóa xuất đi các tỉnh phía Bắc, thành phố Hồ Chí Minh: các loại trái cây chủ yếu như: xoài, quít, chôm chôm.

- Luồng hàng hóa xuất đi thành phố Hồ Chí Minh: cà phê, đường của công ty cổ phần đường La Ngà, men thực phẩm của công ty Men Mauri La Ngà.

d) Thị xã Long Khánh

- Sản phẩm công nghiệp chế biến xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao và chủ yếu là các sản phẩm như: quần áo xuất khẩu, túi xách, ví da, dày dép xuất khẩu.

- Ngoài ra còn có các sản phẩm nông sản chủ yếu như: hạt điều nhân, cà phê, bắp, hồ tiêu, sầu riêng, chôm chôm và cao su.  

đ) Huyện Long Thành

- Các mặt hàng nông sản chủ yếu như: lúa, bắp, đậu đỗ các loại, cao su, điều, chôm chôm, sầu riêng, rau thực phẩm,…

- Ngoài ra còn cung cấp các sản phẩm gia súc, sản phẩm từ sữa bò,….

e) Huyện Nhơn Trạch

- Chủ yếu là các sản phẩm công nghiệp chế biến, gia công lắp ráp như: dệt may, giầy da, vật liệu xây dựng, cơ khí điện tử,... 

- Ngoài ra còn cung cấp ra thị trường một khối lượng lớn lượng rau sạch, hoa cây kiểng và một số sản phẩm trái cây và gia cầm.

g) Huyện Tân Phú

- Chủ yếu là các loại trái cây như: mảng cầu, quýt, nhãn,…

- Ngoài ra còn cung cấp các nguồn hàng nông sản như: bắp, tiêu, cà phê,… đặc biệt là hạt điều được tiêu thụ thông qua công ty Donafood.

h) Huyện Thống Nhất

- Sản phẩm sản xuất của địa phương chủ yếu là nông nghiệp. Tất cả các sản phẩm được đưa ra khỏi địa phương tiêu thụ chủ yếu qua các hộ thu mua nông sản nhỏ đến các điểm thu mua nông sản lớn và được đưa tới các doanh nghiệp hoạt động chế biến nông sản (chủ yếu các sản phẩm như: lúa, bắp, đậu nành, đậu đỗ các loại, rau các loại, cây thức ăn gia súc, cà phê, điều, tiêu,…).

- Một số mặt hàng khác các cơ sở đều nhận gia công hoặc sơ chế cho các công ty lớn xuất khẩu (các sản phẩm từ gỗ, sản phẩm phi kim loại, may mặc, giày da,…).

i) Huyện Trảng Bom

- Các mặt hàng nông sản chủ yếu như cà phê, tiêu, điều,… được thu mua qua các đại lý trung gian, chuyển về các doanh nghiệp xuất khẩu hay chế biến nông sản rồi xuất khẩu ra nước ngoài.  

- Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ do một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trực tiếp tìm kiếm thị trường xuất khẩu và một số xuất khẩu qua trung gian.

- Riêng đối với các hàng hóa của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp thì xuất khẩu trực tiếp đến thị trường nước ngoài, có tính ổn định cao. Một số sản phẩm về thức ăn gia súc, gia cầm thì chủ yếu tiêu thụ trong nước.
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k) Huyện Xuân Lộc

- Hàng nông sản chủ yếu gồm: cà phê, cao su, tiêu điều, bắp, khoai mì,… Hàng năm sản lượng sản xuất ra khỏi địa phương khoảng: 2.018 tấn cà phê, 1.841 tấn cao su, 10.046 tấn điều, 63.316 tấn bắp, 177.548 tấn khoai mì.

- Nhóm cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trên địa bàn huyện như: chôm chôm, sầu riêng, xoài, chuối, mãng cầu nhãn,…

- Ngoài ra còn cung cấp ra thị trường một khối lượng lớn sản phẩm chăn nuôi như: 43 tấn thị trâu hơi, 2.263 tấn thịt bò hơi, 23.858 tấn thịt heo hơi, 1.223 tấn thịt gia cầm,…

l) Huyện Vĩnh Cửu

- Các mặt hàng nông sản chủ yếu như: mít, khoai mì, bắp, bưởi Tân Triều,…

-  Ngoài ra còn cung cấp ra thị trường một khối lượng lớn trứng gia cầm và sản phẩm lâm nghiệp như song mây,...

4. Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
4.1. Về xuất khẩu
4.1.1. Tổng kim ngạch và cơ cấu xuất khẩu
- Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 1996-2000 tăng 47,7%/năm, giai đoạn 2001-2005 tăng 14,71%/năm (riêng năm 2002 giảm so với năm 2001 nhưng không đáng kể). Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 1996-2005 là 30,1%. So với năm 1995 kim ngạch xuất khẩu năm 2005 bằng khoảng 13,95 lần (kim ngạch xuất khẩu năm 1995 là 228,348 triệu USD; năm 2005 đạt trên 3.186 triệu USD). Giá trị xuất khẩu tính bình quân đầu người năm 2003 đạt khoảng gần 900 USD/người, bằng 3,6 lần so với mức bình quân chung của cả nước. Năm 2005 đạt gần 1.429 USD/ người.

- Kim ngạch xuất khẩu doanh nghiệp địa phương, tốc độ tăng bình quân 5 năm (2001-2005) đạt 11,75%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản (tiêu, cà phê, hạt điều nhân, mật ong, ..) và hàng công nghiệp chế biến (may mặc, giáy dép, gốm -thủ công mỹ nghệ, hàng mộc tinh chế ...). 

- Về cơ cấu kim ngạch xuất khẩu phân theo các thành phần kinh tế: tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng và chiếm giá trị gần như tuyệt đối trong tổng kim ngạch xuất khẩu (năm 1995 là 55,67%; năm 2005 là 91,28%) do số lượng dự án của nước ngoài đầu tư vào địa bàn ngày càng tăng, cụ thể nếu như tính đến cuối năm 1995 cả tỉnh chỉ có 115 dự án do nước ngoài đầu tư, với tổng vốn đầu tư 3.370 triệu USD thì đến cuối năm 2005 toàn tỉnh có 707 dự án với tổng vốn đăng ký là 8.049 triệu USD.
- Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tăng giá trị hàng công nghiệp, đặc biệt là hàng công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao; giảm hàng nông, lâm sản. Nếu chỉ tính riêng các doanh nghiệp địa phương, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp đã tăng từ 43,98% lên 52,79% năm 2000 và đến năm 2005 kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này chiếm tỷ trọng khoảng 67%; tỷ trọng của nhóm hàng nông sản giảm từ 54,79% năm 1996 xuống còn 46,74% năm 2000 và chỉ còn khoảng 33% vào năm 2005, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng lâm sản chiếm tỷ trọng không đáng kể (không đến 1%) và có xu hướng ngày càng giảm. Nếu tính chung trên toàn địa bàn tỉnh đến năm 2005 tỷ trọng xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chiếm từ 95-96% tổng kim ngạch, còn lại là hàng nông sản và chủ yếu do các doanh nghiệp trung ương, địa phương thực hiện.
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(biểu đồ theo niêm giám thống kê 2006)

- Mặt hàng xuất khẩu ngày càng phong phú, ngoài những mặt hàng truyền thống trước đây như: cà phê, bắp, thủ công mỹ nghệ... đã có thêm nhiều mặt hàng mới như giày dép, may mặc, lông mi giả, hàng nhựa gia dụng, máy móc thiết bị, vật tư xây dựng, thực phẩm chế biến và những mặt hàng có công nghệ sản xuất phức tạp, hàm lượng công nghệ cao của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như máy tính và linh kiện, bồn áp lực,... Kim ngạch và sản lượng một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu giai đoạn này như sau:

a) Cà phê nhân
Sản lượng xuất khẩu tăng từ 20.976 tấn năm 1996 tăng lên mức 49.296 tấn vào năm 2005, đạt giá trị khoảng 40,8 triệu USD, chủ yếu xuất sang các nước Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Singapore...

b) Hạt điều nhân
Sản lượng xuất khẩu tăng từ 2.790 tấn năm 1996 và đạt khoảng 5.789 tấn vào năm 2005, với mức kim ngạch khoảng 27,3 triệu USD. Thị trường xuất khẩu chính là Úc, Nhật, Hoa Kỳ, Trung Quốc. Ngoài nguồn nguyên liệu trong nước, các doanh nghiệp xuất khẩu còn phải tổ chức khai thác thêm nguồn nguyên liệu nhập khẩu mới đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.
c) Hạt tiêu
Sản lượng xuất khẩu mặt hàng hạt tiêu nhìn chung thường biến động, trong giai đoạn này năm cao nhất xuất khẩu được 6.000 tấn, năm thấp nhất là năm 2000 chỉ xuất khẩu được 625 tấn, năm 2005 sẽ xuất khẩu được khoảng 8.763 tấn, (tính cả doanh nghiệp FDI) đạt mức kim ngạch khoảng 13 triệu USD. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Singapore, Hà Lan, Israel...
d) Cao su
Sản lượng cao su xuất khẩu của các doanh nghiệp địa phương ngày càng giảm do mặt hàng này chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, khó khăn về thanh toán đã  hạn chế việc tiếp tục kinh doanh cao su xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn. Giai đoan này sản lượng xuất khẩu cao su có năm lên đến hơn 8.000 tấn (năm 1999), các năm sau sản lượng liên tục sụt giảm và hiện nay trên địa bàn không có doanh nghiệp địa phương  nào tiếp tục xuất khẩu. Riêng Công ty Cao su Đồng Nai xuất khẩu ổn định năm 2003 xuất khẩu cao su được giá, Công ty đã xuất được 21.104 tấn cao su, đạt giá trị 18.526.105 USD. Năm 2005 sản lượng xuất khẩu đạt 22.491 tấn tương đương khoảng 31,8 triệu USD.
đ) Thực phẩm chế biến (bột ngọt, bánh kẹo, nước uống đóng hộp)
Là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu do các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện, kim ngạch xuất khẩu những năm gần đây khoảng 60 đến 70 triệu USD/năm, trong đó chủ yếu là sản phẩm của Công ty Vedan, còn lại là thực phẩm chế biến khác như bánh kẹo, nước uống đóng lon, cà phê hoà tan....Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn độ.... Năm 2005 kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này đạt khoảng 102,6 triệu USD.
e) Sản phẩm may mặc
Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu gia tăng đều qua các năm, kim ngạch những năm gần đây ở mức khoảng 120 triệu USD/năm. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Nhật, Đức, Hoa Kỳ, Đài Loan... Kim ngạch xuất khẩu năm 2005 dự kiến đạt mức 252 triệu USD.
g) Sản phẩm dệt sợi
Tập trung ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng và ở mức trên 100 triệu USD/năm vào các thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc.... Năm 2005 các doanh nghiệp có thể xuất khẩu được khoảng 271,2 triệu USD.
h) Sản phẩm giày dép
Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này chủ yếu do các doanh nghiệp FDI thực hiện và chiếm tỷ trọng 99% so với tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép, tốc độ tăng trưởng hàng năm khá cao có năm tăng đến 32%. Kim ngạch xuất khẩu năm 2003 là 480 triệu USD, thị trường xuất khẩu chủ yếu là các nước thuộc khối EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản... Năm 2005 kim ngạch xuất khẩu giày dép đạt khoảng 731 triệu USD.
i) Sản phẩm điện tử
Chủ yếu là sản phẩm linh kiện máy tính của Công ty Fujitsu, xuất khẩu mặt hàng này co dấu hiệu chững lại trong những năm gần đây, năm cao nhất (2000) kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này lên đến 601 triệu USD, từ đó đến nay bị sụt giảm do thị trường đã bảo hòa, kim ngạch xuất khẩu năm 2003 đạt trên 300 triệu USD và được xuất sang các nước Philippine, Thái Lan, Nhật Bản... Năm 2005, kim ngạch xuất khẩu của nhóm sản phẩm này đạt khoảng 506,7 triệu USD.
k) Sản phẩm gốm mỹ nghệ
Là sản phẩm xuất khẩu truyền thống của các doanh nghiệp địa phương, ngày càng có nhiều đơn vị tham gia xuất khẩu với mẫu mã phong phú, đa dạng, chất lượng cao và khách hàng thuộc nhiều nước khác nhau. Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh trong những năm gần đây nhờ các doanh nghiệp quan tâm đến công tác xúc tiến thương mại, từ mức kim ngạch xuất khẩu năm 1996 là 4 triệu USD đã đạt mức 10 triệu USD năm 2003, Năm 2005 sẽ xuất khẩu khoảng 14,5 triệu USD sang các thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Đức, Thụy Điển, Hà Lan...
l) Sản phẩm cơ khí, điện, điện tử gia dụng (công nghiệp chế tạo động cơ, máy móc, thiết bị điện, phụ tùng các loại..)
Kim ngạch chủ yếu là của các doanh nghiệp trung ương và doanh nghiệp FDI. Năm 2003, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này đạt khoảng 191,32 triệu USD, năm 2005 dự kiến sẽ đạt mức 240 triệu USD vào các thị trường  Thụy điển, Nhật, Đài Loan, Úc..... 
m) Sản phẩm gỗ
Với việc gia tăng nhanh các dự án FDI vào lĩnh vực chế biến gỗ giai đoạn này đã tác động lớn đến tốc độ tăng trưởng của nhóm sản phẩm gỗ chế biến, đặc biệt là từ sau năm 2000 (trước 1996 chỉ có 04 dự án đến 31/12/2005 đã tăng lên 46 dự án), kim ngạch xuất khẩu từ 18 triệu năm 1996 đã tăng lên 52 triệu USD năm 2003 và đạt khoảng 209 triệu USD vào năm 2005, xuất khẩu chủ yêu sang các thị trường Nhật Bản, Đài loan, một số nước Châu Âu.
Về khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Đồng Nai trong thời gian qua, những vấn đề tồn tại cần khắc phục:
· Xuất khẩu nông sản chủ yếu là nông sản sơ chế thường chịu tác động bởi nhân tố giá xuất khẩu, kinh doanh các mặt hàng này thường gặp rủi ro. Trong thời gian qua công tác dự đoán, dự báo thị trường, thu thập thông tin và phân tích thị trường chưa thật sự chính xác đã ít nhiều làm cho các doanh nghiệp bị lao đao, nhất là năm 2002, do giá cà phê, cao su xuống thấp nhiều doanh nghiệp không trụ được đã ngưng hẳn kinh doanh mặt hàng này. 

· Hàng may mặc chủ yếu xuất khẩu theo hình thức gia công, nguyên vật liệu, mẫu mã hoàn toàn lệ thuộc vào khách hàng nước ngoài và chủ yếu xuất khẩu vào các thị trường có hạn ngạch như EU, Canada, Hoa Kỳ vì dễ thực hiện và ổn định. Tuy nhiên về lâu dài xuất khẩu vào các khu vực thị trường sẽ khó khăn hơn, nhất là khi Hiệp định Dệt may ATC hết hiệu lực. Do đó, ngay từ bây giờ chuyển hình thức kinh doanh (từ gia công sang làm hàng FOB) và tìm kiếm, phát triển các mặt hàng các thị trường phi quota là nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa sống còn đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Đồng Nai nói riêng.

- Sản xuất hàng điện tử chủ yếu từ nguồn linh kiện nhập khẩu, số ngoại tệ các doanh nghiệp phải bỏ ra để nhập khẩu nguyên vật liệu chiếm đến 80% kim ngạch xuất khẩu, do đó giá trị gia tăng từ hoạt động sản xuất-xuất khẩu nhóm hàng này không nhiều, trong khi các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippine kim ngạch xuất khẩu hàng năm không phải vài trăm triệu USD mà lên đến hàng chục tỷ USD. Điều này cho thấy để gia tăng kim ngạch xuất khẩu đối với nhóm hàng này là sự đòi hỏi lỗ lực rất lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. 
4.1.2. Thị trường xuất khẩu chủ yếu, cơ cấu thị trường
Thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp trong giai đoạn này phát triển rất nhanh, hàng hóa của các doanh nghiệp đã có mặt ở hầu hết khắp các châu lục trên thế giới và đặc biệt tăng mạnh ở các nước phát triển như các nước thuộc EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan...đồng thời các doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã từng bước thâm nhập và tiếp cận thị trường các nước thuộc Châu Phi, kim ngạch xuất khẩu tuy không lớn nhưng đã thể hiện sự cố gắng của các doanh nghiệp trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm.
Cơ cấu thị trường xuất khẩu: 
- Châu Á là thị trường xuất khẩu chủ yếu của các doanh nghiệp trong tỉnh và luôn giữ vị trí đứng đầu, tỷ trọng ở mức trong khoảng từ 45 đến 65%, trong đó  Philippines có doanh số cao nhất, bình quân một năm Philippines nhập khẩu từ các doanh nghiệp trong tỉnh khoảng 200 triệu USD cho các mặt hàng sản phẩm điện tử và một ít sản phẩm dệt sợi; tiếp theo là Thái Lan bình quân 1 năm Thái Lan nhập khẩu từ các doanh nghiệp trong tỉnh hơn 150 triệu USD cho các mặt hàng điện tử, dệt sợi, gốm.., thứ ba là Nhật Bản, bình quân 1 năm Nhật Bản nhập khẩu khoảng hơn 100 triệu USD cho các mặt hàng điện tử, thiết bị điện, thực phẩm chế biến, giày dép, may mặc, hạt điều nhân và một ít sản phẩm gỗ, gốm....Ngoài ra Đài Loan, Hàn Quốc cũng là những nước có kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn khá cao, doanh số hàng năm khoảng từ 50 đến 80 triệu USD, còn lại là các nước Hồng kông, Singapore, Trung Quốc...
BIỂU ĐỒ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU PHÂN THEO THỊ TRƯỜNG
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- Châu Âu là khu vực thị trường thứ hai sau Châu Á, tỷ trọng chiếm khoảng 20% kim ngạch xuất khẩu. Hiện hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh đã xuất khẩu sang hơn 30 nước của khu vực, trong đó tập trung cao nhất ở các nước thuộc Tây Âu và Nam Âu như Bỉ, Anh, Pháp, Đức, Hà lan, Ý với kim ngạch xuất khẩu vào từng thị trường trên bình quân hàng năm gần 100 triệu USD cho các mặt hàng may mặc, giày dép, thiết bị điện và một số mặt hàng khác như: cà phê, hạt điều nhân. Kim ngạch xuất khẩu vào các nước thuộc khối Đông Âu và một số nước thuộc Liên Xô trước đây như Ba Lan, Hungari, Belarus, Ucraina, Cộng hòa LB Nga, Latvia... sụt giảm nhiều so với thời kỳ trước năm 1990, bình quân một năm các doanh nghiệp xuất khẩu vào các thị trường này khoảng từ vài chục đến vài trăm ngàn USD. 
- Châu Mỹ có tỷ trọng nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn đứng hàng thứ ba và có xu hướng ngày càng tăng, trong đó Hoa Kỳ và Canada là hai thị trường chủ lực. Với Hoa Kỳ, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này tăng mạnh trong những năm gần đây (giai đoạn 1999-2005) và chiếm tỷ trọng khoảng 90% kim ngạch của khu vực châu Mỹ, bình quân một năm Hoa Kỳ nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn khoảng từ 200 đến 300 triệu USD cho các mặt hàng giày dép, may mặc, thực phẩm chế biến, cà phê, hạt điều nhân và một số ít sản phẩm gốm sứ, gỗ chế biến, còn lại là Canada và các thị trường khác. Giai đoạn này đã xuất hiện một số thị trường mới như Cameroon, Clombia, Dominica, Ecuador, Honduras, Gambia..., kim ngạch xuất khẩu vào các thị trường này còn dừng lại ở con số khiêm tốn.
Các châu còn lại như châu Úc, châu Phi chiếm tỷ trọng nhỏ, kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm vào châu Úc khoảng 20 triệu USD; châu Phi khoảng 6 triệu USD.
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4.1.3. Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng về xuất khẩu
Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn này phát triển mạnh, đặc biệt phát triển của ngành công nghiệp đã tác động lớn đến hoạt động xuất khẩu, trong đó tình hình đầu tư mới có ý nghĩa rất quan trọng trong việc gia tăng giá trị sản lượng công nghiệp trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp FDI có tỷ lệ xuất khẩu đạt 100% như các doanh nghiệp sản xuất hàng điện tử, linh kiện máy tính, giày dép, may mặc, sản phẩm gỗ... Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước cũng rất quan tâm đến việc đầu tư đổi mới công nghệ, tuy vốn đầu tư không lớn so với các DN FDI nhưng sản xuất của khối doanh nghiệp này cũng đã có những chuyển biến tích cực, sản phẩm của doanh nghiệp bước đầu đã được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài và ngày càng phát triển ổn định như: Công ty May Đồng Tiến, Công ty Donafoods, Nhà máy Cà phê Biên Hòa, Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai...Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính và trong nội bộ ngành trồng trọt có sự chuyển dịch theo hướng giảm các loại cây lương thực, tăng nhanh các nông sản hàng hóa và hàng hóa xuất khẩu có giá trị cao như: cà phê, hạt tiêu, hạt điều, cao su, cây ăn quả....
4.1.4. Khả năng cạnh tranh hàng xuất khẩu Đồng Nai trong thời gian qua
a) Mặt hàng và sản lượng hàng hóa xuất khẩu
Hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp đã có những chuyển biến rõ nét do việc đầu tư của nước ngoài vào các dự án công nghiệp trên địa bàn và việc gia tăng của các dự án đầu tư mới trong nước và đầu tư bổ sung của các dự án hiện hữu. Mặt hàng xuất khẩu ngày càng phong phú, đa dạng. Ngoài các sản phẩm truyền thống trước đây như gốm mỹ nghệ, bắp, cà phê đã xuất hiện nhiều mặt hàng xuất khẩu mới của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế như: sản phẩm nhựa gia dụng, giấy vàng mã, máy móc thiết bị, hàng điện tử gia dụng, linh kiện máy tính, thực phẩm chế biến, may mặc, giày dép....Sản lượng bình quân hàng năm một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có khả năng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh như sau: hàng may mặc từ 20 đến trên 30 triệu cái; bột ngọt trên 100 ngàn tấn; giày dép, giày thể thao từ 23 triệu đến trên 40 triệu đôi; đồ mộc khoảng 5.000 m3... Cùng với các sản phẩm công nghiệp, Đồng Nai là tỉnh có nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị xuất khẩu cao và sản lượng hàng năm tương đối lớn như cà phê (trên 30.000 tấn); hạt tiêu (từ 3.000-5.000 tấn); cao su (trên 40.000 tấn); hạt điều thô (trên 20.000 tấn). 
b) Chất lượng hàng xuất khẩu:
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng nước ngoài, chất lượng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn không ngừng được cải thiện, từng bước đã có thể cạnh tranh được với hàng hóa cùng loại của các nước trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia... Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, SA 8000 và đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP-ISO đối với hàng hóa nông lâm sản như Công ty Donafoods, đặc biệt Công ty Tín Nghĩa đã tự cấp chứng thư chất lượng cho gần 30% tổng lượng cà phê xuất khẩu của Công ty thay cho chứng thư do Cafecontrol hoặc cơ quan giám định khác cấp. Điều này đã thể hiện phần nào chất lượng và uy tín của hàng xuất khẩu Việt Nam trên thị trường thế giới.

4.2. Về nhập khẩu
4.2.1. Tổng kim ngạch và cơ cấu nhập khẩu
Kim ngạch nhập khẩu liên tục tăng qua các năm. Tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu giai đoạn 1996-2000 bình quân tăng 46,5%/năm, giai đoạn 2001-2005 bình quân tăng 16,48%/năm. So với năm 1995 kim ngạch nhập khẩu năm 2005 tăng 14,48 lần (năm 1995 là 288,824 triệu USD; năm 2005 đạt 4.183,3 triệu USD).

Về cơ cấu kim ngạch nhập khẩu của các thành phần kinh tế: cùng với việc gia tăng số lượng dự án của các doanh nghiệp FDI vào địa bàn tỉnh, kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng và luôn chiếm tỷ trọng cao nhất (năm 1995 là 68,58%, năm 2005 chiếm khoảng 95,78%), tỷ trọng của các doanh nghiệp trong nước ngày càng giảm chỉ còn ở mức hơn 4% vào năm 2005.
Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu chuyển dịch theo hướng tăng giá trị hàng nhập khẩu là máy móc thiết bị, nguyên vật liệu và giảm hàng tiêu dùng. Nếu tính chung trên toàn địa bàn tỉnh thì dự kiến đến năm 2005 kim ngạch nhập khẩu của nhóm máy móc thiết bị, nguyên vật liệu chiếm khoảng trên 99% tổng kim ngạch nhập khẩu, hàng tiêu dùng chiếm tỷ trọng không đáng kể và chủ yếu do các doanh nghiệp địa phương và một số doanh nghiệp FDI có chức năng kinh doanh, dịch vụ nhập khẩu.  

4.2.2. Mặt hàng và thị trường nhập khẩu chủ yếu, cơ cấu thị trường

Mặt hàng nhập khẩu trong những năm đầu của thập niên 90 chủ yếu  hàng tiêu dùng như bột ngọt thuốc y tế, vải, hàng điện tử gia dụng, kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này chiếm trên 50% kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp địa phương, trong đó thuốc y tế là mặt hàng chủ yếu, có năm kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này lên đến hàng chục triệu USD (năm 1995 hơn 11 triệu USD; năm 1996 hơn 10 triệu), tiếp theo là bột ngọt, vải...Các mặt hàng tiêu dùng này có xu hướng giảm dần, do sản xuất trong nước đã đáp ứng được nhu cầu và hiện nay chỉ còn nhập khẩu một ít vải, thuốc y tế. Các mặt hàng thuộc nhóm nguyên vật liệu cho sản xuất tăng nhanh như phân bón, thép, giấy các loại, linh kiện xe ôtô, xe máy; nguyên liệu cho ngành dệt, may mặc, giày da, hóa chất, linh kiện điện tử... phục vụ cho nhu cầu cho sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng cũng tăng nhanh do các doanh nghiệp FDI nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho các dự án mới triển khai.
Thị trường nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu ở các nước thuộc Châu Á, Châu Âu và châu Mỹ; một số rất ít ở châu Úc, châu Phi.
Châu Á là thị trường nhập khẩu chủ yếu của các doanh nghiệp trong tỉnh, tỷ trọng hàng năm trong khoảng từ 72 đến 90%, trong đó đứng đầu là Đài Loan và Nhật Bản, đây là hai nước có mức kim ngạch xuất khẩu vào Đồng Nai cao nhất, mức kim ngạch phổ biến trong những năm gần đây trong khoảng từ 500 đến 900 triệu USD/năm; tiếp theo là Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ khu vực này là linh kiện máy tính, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu cho các ngành sản xuất, phân bón và một ít hàng tiêu dùng. 
BIỂU ĐỒ KIM NGẠCH NHẬP KHẨU PHÂN THEO THỊ TRƯỜNG
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Châu Âu là khu vực thị trường thứ hai sau Châu Á, chiếm khoảng 5% kim ngạch nhập khẩu và có xu hướng tăng trong những năm gần đây, trong đó thị trường nhập khẩu chính là Đức, Pháp, Anh. 
Còn lại như Châu Mỹ, châu Úc, châu Phi chiếm không đến 5% kim ngạch nhập khẩu hàng năm của các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó tập trung ở thị trường Hoa Kỳ, Canada, và Australia, các nưóc thuộc Châu Phi rất nhỏ, không đáng kể. Kim ngạch nhập khẩu từ hai khu vực thị trường này những năm gần đây khoảng từ 50 đến 100 triệu USD/năm, trong đó Châu Mỹ chiếm khoảng 80%.
4.3. Tình hình nhập siêu, những chính sách và biện pháp hạn chế

Trong hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh đã xuất hiện tình trạng nhập siêu ngay từ những năm đầu của thập niên 90 và giá trị nhập siêu ngày càng tăng từ mức vài triệu USD năm 1991 đã tăng lên 350 triệu USD năm 2000. Qua số liệu thống kê, nhập siêu tập trung ở các ngành hàng: sản xuất, lắp ráp xe máy; sản xuất thực phẩm chế biến;  sản xuất thức ăn gia súc; kinh doanh dầu nhờn, gas...; sản xuất hàng điện tử gia dụng và tập trung ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất tiêu thụ trong nước.
Đối với các doanh nghiệp FDI, một trong những nội dung quy định tại Giấy phép đầu tư là tỷ lệ xuất khẩu, thực tế việc thực hiện tỷ lệ xuất khẩu đã đăng ký với cơ quan quản lý dự án chưa triệt để, trừ các doanh nghiệp chế xuất, và một số ít các doanh nghiệp thực hiện đúng tỷ lệ xuất khẩu, các doanh nghiệp còn lại khi dự án đi vào hoạt động hầu như chủ yếu sản xuất sản phẩm để tiêu thụ trong nước hoặc chỉ thực hiện việc xuất khẩu tại chỗ.
Một trong những chính sách của nhà nước nhằm khắc phục dần tình trạng nhập siêu được thực hiện trong những năm qua là khuyến khích xuất khẩu (Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài). Mặt khác, Nhà nước còn khuyến khích, động viên bằng việc đưa ra các tiêu chí xét thưởng thành tích xuất khẩu hàng năm; tuy nhiên chính sách trên cũng chưa tạo sự chuyển biến mạnh trong hoạt động xuất khẩu đối với các sản phẩm trong nước được sản xuất tại chỗ, nhất là đối với các doanh nghiệp FDI, hầu hết các doanh nghiệp này chỉ tập trung vào việc sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng của doanh nghiệp, một vài doanh nghiệp có mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu nhưng không đáng kể. 

4.4. Đánh giá tình hình xuất, nhập khẩu của tỉnh
4.4.1 Về xuất khẩu
a) Những thành tựu
Với định hướng sản xuất hướng về xuất khẩu, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn thời gian qua đã đạt được những thành tựu sau:
- Kim ngạch xuất khẩu tăng cao, mặt hàng xuất khẩu đa dạng, tỷ lệ hàng xuất khẩu qua chế biến công nghiệp tăng nhanh, đặc biệt sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn.
- Số lượng doanh nghiệp dân doanh tham gia hoạt động xuất nhập khẩu xuất hiện nhiều hơn, đóng góp đáng kể vào việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn với nhiều mặt hàng xuất khẩu mới như hạt bông, máy móc nông nghiệp (dưới hình thức gia công, sửa chữa), trái cây chế biến, dầu vỏ điều ...
- Thị trường từng bước được mở rộng sang các nước thuộc EU, Hoa Kỳ, Châu Phi, Châu Úc.

b) Những tồn tại
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hoạt động xuất khẩu của tỉnh trong giai đoạn này còn một số tồn tại, hạn chế sau:
- Kim ngạch tăng trưởng tăng không đều giữa các thành phần kinh tế, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài có tốc độ tăng trưởng cao cùng với việc tăng các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn; các doanh nghiệp địa phương kinh doanh xuất khẩu không ổn định và tốc độ tăng trưởng thấp. Trong số sản phẩm xuất khẩu, hàng gia công còn chiếm tỷ lệ lớn, tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng của sản phẩm xuất khẩu thấp.
- Số lượng doanh nghiệp trong nước và sản phẩm có hàm lượng nội địa cao  xuất khẩu tăng không đáng kể. 
- Xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp địa phương chủ yếu ở dạng thô mới qua sơ chế và hầu hết sản phẩm xuất khẩu có tần suất rủi ro cao.
- Xuất khẩu dịch vụ trên địa bàn chưa hình thành rõ nét, chưa có công cụ thống kê hữu hiệu để đánh gía, phân tích, dự báo và hoạch định chiến lược.

- Một số thị trường truyền thống có quan hệ mua bán từ trước những năm 1990 như Liên Xô cũ, các nước xã hội chủ nghĩa thuộc khối Đông Âu... dần bị thu hẹp do cuộc khủng hoảng hoảng chính trị xảy ra ở các nước này vào những năm đầu của thập niên 90, công tác khôi phục lại thị trường truyền thống còn chậm.
4.4.2. Về nhập khẩu
a) Những thành tựu
Nhập khẩu về cơ bản đã phục vụ có hiệu quả cho việc phát triển sản xuất và đổi mới công nghệ, thúc đẩy nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đời sống. Máy móc thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất chiếm hơn 95% kim ngạch nhập khẩu,  hàng tiêu dùng trong giai đoạn này giảm đáng kể. Thị trường nhập khẩu cũng được mở rộng và tập trung chủ yếu ở khu vực các nước phát triển.
b) Những hạn chế
Hạn chế cơ bản của hoạt động nhập khẩu trên địa bàn tỉnh là tình trạng nhập siêu ngày càng gia tăng cả về số tuyệt đối lẫn số tương đối tính trên kim ngạch xuất khẩu và chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng kim ngạch nhập siêu của cả nước. Giai đoạn 1996-2000 tỷ lệ nhập siêu cả nước là 18%, của tỉnh Đồng Nai là 15,7%; giai đoạn 2001- 2005, tỷ lệ nhập siêu của cả nước là 17,69%, của tỉnh Đồng Nai là 32,37%. 
4.6. Những bài học kinh nghiệm
Qua thực tế hoạt động xuất khẩu giai đoạn 1996-2005, một số bài học kinh nghiệm được rút ra như sau:
- Công tác tổ chức thị trường phải được phát triển và quan tâm ở cả tầm vĩ mô và vi mô, cần khắc phục đồng thời hai biểu hiện “ỷ lại vào nhà nước” và “phó mặc cho doanh nghiệp”. 
- Trong điều kiện sản phẩm xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh gay gắt với nhiều sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực thì việc tìm kiếm thị trường, phát triển thị phần là một vấn đề hết sức khó khăn, việc nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm thông qua việc nghiên cứu giảm giá thành sản phẩm, thay đổi mẫu mã, tăng cường công tác quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu... là những nội dung mà các doanh nghiệp phải tập trung thực hiện để bảo đảm sự tồn tại và phát triển. 

- Hoạt động của các tổ chức xúc tiến thương mại của trung ương cũng như địa phương trong thời gian qua đã có những tác động đáng kể đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp. Và với sự quan tâm của nhà nước trong việc hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác xúc tiến thương mại của doanh nghiệp đối với các lĩnh vực: hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường,... do vậy, thị trường xuất khẩu, nhập khẩu đã không ngừng được mở rộng.

- Chất lượng hàng xuất khẩu là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm của doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì và phát triển thị phần ngay trong thị phần nội địa và trên thị trường thế giới. Không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm đòi hỏi các doanh nghiệp phải tính toán, cân nhắc trước khi quyết định việc đầu tư; hoạt động đầu tư chỉ thực sự đem lại hiệu quả thông qua việc giá thành hạ, khối lượng sản phẩm tăng và đặc biệt là không ngừng gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu và kim ngạch tăng trưởng ổn định.

- Cần chú trọng xuất khẩu hàng nông sản đã qua chế biến, vì hàng nông sản sơ chế giá xuất khẩu rất bấp bênh, lên xuống thất thường, không chỉ gây thiệt hại cho người sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu mà còn tổn hại đến nền kinh tế.

5. Lao động ngành thương mại
Số lượng lao động tăng qua các năm: năm 1996 lực lượng lao động ngành thương mại là 33.949 người, bằng 3,57% trong tổng số lao động làm việc trong các ngành kinh tế; đến năm 2005 lực lượng lao động ngành thương mại là 109.913 người tăng 75.964 người, chiếm 9,43% trong tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế.
Giai đoạn 1996-2005, lao động trong ngành thương mại có sự chuyển dịch trong nội bộ giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài quốc doanh. Riêng khu vực quản lý nhà nước lao động tăng tương đối ổn định; khu vực doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần số lượng lao động đến năm 2005 giảm 638 người. Trong khi đó, lao động khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng nhanh, năm 1996 chỉ có 1.548 người, thực hiện đến 2005 là 13.000 người tăng 11.850 lao động, khu vực hợp tác xã, lao động cũng có sự chuyển biến đáng kể, năm 1996 chỉ có 153 người, đến năm 2005 là 720 người. Hộ kinh doanh cá thể phát triển với tốc độ khá nhanh năm 1996 có 52.024 hộ, đến năm 2005 có khoảng 72.500 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ cá thể tăng 20.476 hộ.
Riêng, số lượng lao động tại các siêu thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến hết năm 2006 là ít, vào khoảng 472 người, chủ yếu tập trung tại địa bàn thành phố Biên Hòa. Được thể hiện tại bảng chi tiết sau:


Đơn vị tính: người

	STT
	Tên siêu thị
	Tổng số lao động
	SLĐ tốt nghiệp Đại học
	SLĐ TN Cao đẳng, trung học
	SLĐ
đào tạo nghề

	1
	Siêu thị BigC
	280
	75
	43
	162

	2
	Siêu thị thế giới di động Song Toàn Thắng
	17
	3
	2
	12

	3
	Siêu thị Mart
	55
	2
	7
	46

	4
	Siêu thị Sách Thành Nghĩa
	120
	6
	24
	90

	
	TỔNG CỘNG
	472
	86
	76
	310


5.1. Nguồn lao động đã qua đào tạo
Đối với khu vực quản lý nhà nước, tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tăng, năm 1996 đạt 20,81% trên tổng số lao động đến 2005 là 75,14%, tăng 54,34%. Số cán bộ công chức được bồi dưỡng lý luận chính trị và quản lý nhà nước cũng đạt được thành tựu quan trọng: về quản lý nhà nước năm 1996 đạt 12,75%; đến năm 2005 đạt 39,90% tăng 27,15%; về trình độ lý luận chính trị: năm 1996 có 7,38%, đến năm 2005 đạt 17,74%, tăng 10,36%.

Đội ngũ cán bộ công nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa, trong giai đoạn này, số lượng lao động giảm, nhưng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người lao động được nâng lên rõ rệt, năm 1996, có 187 người có trình độ đại học, 394 người có trình độ trung và sơ cấp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tăng, năm 1996 đạt 24,82%, đến năm 2005 có 14 người có trình độ cao học, 382 người có trình độ cao đẳng, đại học, 607 người có trình độ trung sơ cấp. 

Đối với lực lượng lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, theo số liệu báo cáo 25 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Đồng Nai, năm 2002, số lao động được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ ngành thương mại (không có lao động khu vực QLNN) là 4.768 người đạt 66,02% trên tổng số lao động, trong đó: 1.346 người có trình độ đại học, 1.656 người có trình độ trung cấp, còn lại 1.766 đã qua lớp đào tạo nghề, số liệu này tính chung cho toàn ngành. Như vậy, ước thực hiện số lao động được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khu vực này là 3.813 lao động chiếm gần 80% tổng số lao động được đào tạo, chiếm 52,07% so với tổng số lao động của khu vực này.

Hệ thống hợp tác xã thương mại, về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý HTX, theo số liệu của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đến năm 2005, trong tổng số 15 hợp tác xã kinh doanh thương mại-dịch vụ, có 04 người tốt nghiệp đại học, 12 tốt nghiệp cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, 04 người tốt nghiệp sơ cấp.
Riêng, số lao động tại các siêu thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2006, có 86 người tốt nghiệp đại học chiếm 18,22%, có 76 tốt nghiệp cao đẳng và trung học chuyên nghiệp chiếm 16,1%, còn lại 310 đã qua lớp đào tạo nghề bán hàng chiếm 65,68%.

Nhìn chung lao động tại các siêu thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được đạo tạo khá tốt, giám đốc các doanh nghiệp đã thường xuyên tổ chức hoặc cử cán bộ, nhân viên các lớp tập huấn, huấn luyện kỹ năng cho người lao động.
Xét trên tổng thể, lao động ngành thương mại khá dồi dào, nhưng trình độ chuyên môn đạt tỷ lệ chưa cao, lao động chưa qua đào tạo còn chiếm một tỷ lệ  khá lớn.

5.2. Phân theo ngành nghề, khu vực
- Tỷ lệ lao động trong khu vực quản lý nhà nước giảm so với tổng số lao động đang làm việc trong ngành thương mại, đạt khoảng 0,28% năm 1996 và 0,17% vào năm 2005, nhưng tốc độ tăng bình quân chung giai đoạn này tăng 0,29%

- Khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa, tỷ lệ lao động giảm so với tổng số lao động đang làm việc trong ngành thương mại, đạt khoảng 4,35 % năm 1996 và 1,62% vào năm 2005, giảm 2,73%.

- Khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh: Tỷ lệ lao động tăng dần, năm 1996 chiếm 2,87% tổng số lao động làm việc trong ngành thương mại và tăng lên 13,23% vào năm 2005.

- Khu vực kinh tế cá thể: đạt tỷ lệ cao trong toàn khu vực, nhưng có chiều hướng giảm: năm 1996 là 96,57% đến năm 2005: 87,47%, giảm 9,10% trong tổng số lao động làm việc trong ngành thương mại, nhưng tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn này là 6,21%.

6. Vốn kinh doanh của ngành thương mại
- Các doanh nghiệp thương mại đóng trên địa bàn tỉnh đều có mức vốn thấp, cơ cấu vốn không hợp lý (vốn cố định chiếm tỷ lệ cao, giá trị tài sản không cần dùng nhiều), vốn lưu động nhỏ, quá trình tăng trưởng vốn chậm. Mức vốn tham gia hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn ở mức độ thấp, chưa phản ánh đúng với tiềm năng và kết quả hoạt động của các thành phần kinh tế này. 
· Vốn kinh doanh đối với lĩnh vực siêu thị tại tỉnh Đồng Nai còn khá ít, chỉ khoảng 520 tỷ đồng, trong đó:
+ Siêu thị BigC khoảng 500 tỷ đồng,

+ Siêu thị thế giới di động Song Toàn Thắng khoảng 02 tỷ đồng,

+ Siêu thị Mart khoảng 05 tỷ đồng,

+ Siêu thị Sách Thành Nghĩa vốn kinh doanh khoảng 13 tỷ đồng.

7. Cơ sở vật chất-kỹ thuật thương mại tỉnh Đồng Nai
7.1. Hệ thống chợ

Chợ là nơi kinh doanh chủ yếu của các hộ kinh doanh cá thể. Trong giai đoạn vừa qua, cùng với sự phát triển thị trường Đồng Nai, các hoạt động thương mại tại các khu chợ trên địa bàn tỉnh cũng được phát triển hơn, góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất và tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn.

Đến hết năm 2005, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 189 chợ (trong đó có 04 chợ loại 1, 28 chợ loại 2, 157 chợ loại 3 (trong đó có 01 chợ đêm)) trên tổng số 171 xã, phường, thị trấn; nghĩa là bình quân có 1,1 chợ/1 xã, phường, thị trấn. Xét về mặt kiến trúc công trình chợ thì có 34 chợ kiên cố, 61 chợ bán kiên cố, còn lại 94 chợ là chợ tạm.

Số thương nhân kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh 17.482 người, bình quân 1 chợ có khoảng 93 người người tham gia kinh doanh. Số dân bình quân phục vụ của chợ tại khu vực nông thôn là 10.966 người/chợ, tại khu vực thành thị là 13.953 người/chợ.

Tổng diện tích đất chợ là 590.174m2, trong đó diện tích xây dựng là 318.311m2, bình quân quy mô chợ trên địa bàn tỉnh trên 3.000 m2. Diện tích bình quân 1 điểm kinh doanh cố định của chợ tại khu vực nông thôn là 4 m2, tại khu vực thành thị là 3 m2.

Trong vài năm gần đây, việc đầu tư nâng cấp và xây dựng chợ mới trên địa bàn tỉnh khá nhanh (tính từ năm 2001 đến năm 2005, cả tỉnh đầu tư xây dựng mới 13 chợ, cải tạo nâng cấp sửa chữa là 26 chợ, di dời 3 chợ, giải toả 5 chợ), do đó, nhiều chợ ở các huyện hiện nay đã được cải tạo nâng cấp khang trang sạch sẽ, các chợ tạm và chợ bán kiến cố dần được thay thế xây dựng lại. Đặc biệt thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy đã được củng cố, trang bị khá tốt (91/189 chợ), thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (80/189), thực hiện công tác xử lý chất thải, vệ sinh môi trường (92/189 chợ).
Thực hiện Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ, Sở Thương mại-Du lịch đã hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị, thành phố thành lập các Ban, Tổ quản lý ở  các chợ trên địa bàn. Đến năm 2005, toàn tỉnh đã thành lập 6 Ban điều hành chợ (theo mô hình doanh nghiệp kinh doanh chợ) 70 Ban quản lý chợ, 63 Tổ quản lý chợ. Nhìn chung hầu hết các chợ có tổ chức quản lý chợ đều đã có nội quy được phê duyệt, từ đó công tác quản lý chợ đã có bước tiến bộ đáng kể. 

Tình hình hoạt động của chợ: nhìn chung hoạt động chợ trên địa bàn tuy có sôi động, nhưng do điều kiện và trình độ sản xuất, Đồng Nai chưa có chợ đầu mối chuyên doanh, bán buôn phát luồng lớn đối với những sản phẩm hàng hóa sản xuất ra trong tỉnh.

Tình hình hàng hóa trao đổi trên chợ: Hầu hết các chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cung ứng hàng hóa công nghiệp tiêu dùng và phục vụ cho nhu cầu trao đổi hàng hóa trong nội bộ dân cư quanh khu vực chợ; do đó, về tính chất kinh doanh đều là các chợ kinh doanh tổng hợp với những hàng hóa tiêu dùng thông thường. Tuy vậy, tại một số chợ trên địa bàn đã có sự chuyển biến trong nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, do đó các sản phẩm được bán trong chợ đã có sự phân loại với nhiều phẩm cấp, chất lượng, qui cách và văn minh tiện lợi hơn cho người tiêu dùng.

Nhìn chung, hệ thống chợ trên địa bàn Đồng Nai hiện nay đã có vai trò quan trọng hơn trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân cư trên địa bàn, khi mà hệ thống thương nghiệp bán lẻ của các doanh nghiệp thương mại Nhà nước ngày càng thu hẹp. Tuy nhiên, những năm qua sức mua của dân cư tăng nhanh, cũng như những điều kiện và đặc điểm của nền kinh tế có thế mạnh về công nghiệp, nhưng hệ thống chợ của Đồng Nai chưa được đầu tư phát triển đúng mức để có bước chuyển biến kịp cả về quy mô hoạt động, cường độ hoạt động và tình trạng cơ sở vật chất, hình thức tổ chức cũng như trình độ phát triển của yếu tố cung và cầu hàng hóa qua địa bàn chợ.

7.2 Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại
7.2.1. Về siêu thị
a) Việc hình thành siêu thị tại tỉnh Đồng Nai là khá sớm so với thành phố  Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, cụ thể:

- Siêu thị Tinimart của Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa ra đời đầu tiên tại thành phố Biên Hòa vào năm 1997, nhưng đến năm 2001 phải ngưng hoạt động vì kinh doanh thua lỗ, nguyên nhân công tác quản lý của doanh nghiệp chưa tốt, thêm vào đó tập quán mua sắm của dân cư chưa phổ biến.

- Siêu thị Cora (nay là siêu thị BigC) được hình thành từ sự liên doanh của một DNNN của tỉnh Đồng Nai với công ty có vốn đầu tư nước ngoài, được đưa vào hoạt động năm 1998. Thời gian đầu siêu thị hoạt động thua lỗ, sau đó củng cố lại và từng bước có lợi nhuận, nhìn chung siêu thị này đã thu hút được một lượng khách lớn trong và ngoài tỉnh đến tham quan (chiếm số lượng đông), mua sắm. Với phương thức bán hàng văn minh hiện đại đã bước đầu phát huy được tác dụng, góp phần làm tăng cường văn minh thương nghiệp và gia tăng tổng mức bán lẻ trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp theo là sự hình thành của siêu thị Vimart tại xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom được đầu tư theo hình thức BOT (nay là siêu thị Nguyễn Văn Cừ), đã đưa vào hoạt động từ năm 2001, vì đây là vùng nông thôn, hoạt động kinh doanh không hiệu quả, đã phải ngừng hoạt động; đến cuối năm 2006 mới mở cửa hoạt động trở lại.  
b) Quá trình phát triển siêu thị
Siêu thị là loại hình cửa hàng hiện đại; kinh doanh tổng hợp hoặc chuyên doanh; có cơ cấu chủng loại hàng hóa phong phú, đa dạng, bảo đảm chất lượng; đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện nhằm thỏa mãn nhu cầu mua sắm hàng hóa của khách hàng.
Tính đến hết năm 2005, trên địa bàn tỉnh mà chủ yếu tại địa bàn Thành phố Biên Hòa có 04 siêu thị hoạt động gồm: siêu thị BigC (1998), siêu thị thế giới di động Song Toàn Thắng (2005), siêu thị Mart (2005), siêu thị Sách Thành Nghĩa (2005).

c) Quy mô siêu thị
Căn cứ Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/09/2004 Bộ Thương mại về ban hành quy chế siêu thị, trung tâm thương mại; Đến hết năm 2006, Sở Thương mại- Du lịch đã thực hiện xác nhận việc phân loại cho 02 siêu thị:

- Siêu thị BigC- tổng hợp hạng I.

- Siêu thị thế giới di động Song Toàn Thắng- chuyên ngành điện thoại di động hạng III.

7.2.2. Về trung tâm thương mại 
Trung tâm thương mại là loại hình tổ chức kinh doanh thương mại hiện đại, đa chức năng, bao gồm tổ hợp các loại hình cửa hàng, cơ sở hoạt động dịch vụ; hội trường, phòng họp, văn phòng cho thuê... được bố trí tập trung, liên hoàn trong một hoặc một số công trình kiến trúc liền kề; đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện đáp ứng nhu cần phát triển hoạt động kinh doanh của thương nhân và thoả mãn nhu cầu về hàng hoá, dịch vụ của khách hàng.
Đến hết năm 2005, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa có trung tâm thương mại được xây dựng và hoạt động.

 7.3. Hệ thống cửa hàng xăng dầu
Đồng Nai là địa phương sớm triển khai quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Tỉnh (lần thứ nhất năm 1991), nhằm tạo điều kiện thuận lợi, công bằng và hợp lý cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển hoạt động kinh doanh kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và UBND tỉnh, Sở Thương mại-Du lịch đã phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt qui hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời kỳ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (lần thứ 3).
Tổng cửa hàng kinh doanh xăng dầu đến cuối năm 2005 có 295 cửa hàng; trong đó 09 cửa hàng thuộc quân đội, doanh nghiệp có vốn nhà nước có 69 cửa hàng, doanh nghiệp cổ phần có 20 cửa hàng, doanh nghiệp ngoài quốc doanh có 197 cửa hàng. Tổng số trụ bơm 1.122 cột với tổng số dung tích bể chứa là 15.478 m3.
Nhìn chung mạng lưới cửa hàng hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã góp phần phục vụ kịp thời nhu cầu về giao thông, sản xuất công nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn.

8. Hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước về thương mại
8.1. Tình hình chung
Thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thương nghiệp, phát triển thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, hệ thống tổ chức quản lý nhà nước lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được củng cố và hoàn thiện theo cơ chế quản lý mới; xác định rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn; có sự phân định rõ chức năng quản lý hành chính nhà nước về kinh tế và chức năng quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Việc giảm dần cơ chế Sở chủ quản, giao quyền tự chủ cho các doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có quyền tự quyết định trong sản xuất kinh doanh, đồng thời phía nhà nước đã giảm đáng kể chi phí bao cấp về tài chính. Đây chính là một trong những bước chuyển biến về việc cải tiến cơ bản công tác quản lý nhà nước của ngành và tạo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế phù hợp với xu thế hội nhập của nền kinh tế.

8.2. Kết quả thực hiện
8.2.1. Về sắp xếp tổ chức:

Về phương diện tổ chức và quản lý các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh, trong quá trình đổi mới cơ chế nền kinh tế nước ta hiện nay nói chung và với tỉnh Đồng Nai nói riêng, các hoạt động thương mại được khuyến khích phát triển tự do hơn trên cơ sở thực thi cơ chế quản lý phù hợp với yêu cầu của cơ chế thị trường. Một vấn đề rất đáng quan tâm là nâng được tầm nhận thức của các cơ quan Đảng, Nhà nước và nhân dân về ngành thương mại, có vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển sản xuất và định hướng tiêu dùng trong nền kinh tế, qua đó có những chủ trương, chính sách phù hợp. 
- Đến hết năm 2005, Sở Thương mại và Du lịch Đồng Nai có 4 Phòng ban chức năng và Chi cục Quản lý thị trường, với định biên 160 người.

- Hệ thống quản lý thương mại cấp huyện bố trí 1 đến 3 cán bộ chuyên trách. Ngoài ra các địa phương cũng đã hình thành đội ngũ cán bộ không chuyên trách theo dõi về thương mại-dịch vụ tại các xã, phường, thị trấn.
8.2.2. Về thực  hiện nhiệm vụ:

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan đến hoạt động thương mại cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn hiểu và thực hiện đúng. Từ năm 1996-2005, Sở  phối hợp trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP Hồ Chí Minh tổ chức 08 lớp bồi  dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, gas; 04 lớp nghiệp vụ quản lý chợ cho  hơn 2.000 đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia. Vận động thành lập Hiệp hội kinh doanh xăng dầu Đồng Nai được UBND Tỉnh phê duyệt. Tổng số hội viên tham gia đến năm 2005 là 102 hội viên. 

- Công tác quy hoạch, xây dựng chương trình, đề án, xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển ngành trong từng thời kỳ đã được ngành thực hiện:  xây dựng hoàn chỉnh chương trình “Phát triển Thương mại-Du lịch giai đoạn 2003-2005”; quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh  xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến 2020, quy hoạch điều chỉnh và bổ sung phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến 2020; đề án phát triển, quản lý dịch vụ nhà trọ đến năm 2010; chương trình thực hiện Hiệp định Thương mại Việt- Mỹ; quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2010 và định hướng đến 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,...
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển siêu thị, trung tâm thương mại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai và hướng dẫn triển khai thực hiện. Quản lý hoạt động kinh doanh của các siêu thị, trung tâm thương mại theo đúng các quy định của pháp luật.

- Việc thực hiện các công việc theo phân công, uỷ quyền phân cấp của Bộ, Tổng cục liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về thương mại đã được Sở thực hiện tốt. “Bộ phận tiếp nhận và trả lại kết quả” theo cơ chế một cửa đi vào hoạt động đã giảm việc đi lại và chi phí cho tổ chức, công dân ...

- Công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát thị trường đã được quan tâm thực hiện, nhằm ngăn chặn hành vi kinh doanh trái pháp luật, góp phần làm lành mạnh hoá thị trường, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Xây dựng lực lượng Quản lý thị trường trong sạch vững mạnh, từng bước chính quy, có tổ chức chặt chẽ theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành TW Đảng.
- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước: đã đề xuất UBND tỉnh và hoàn chỉnh thực hiện cổ phần hoá 07 doanh nghiệp nhà nước thuộc Sở, đến hết năm 2005 đã thực hiện xong lộ trình cổ phần hóa hoặc chuyển đổi mô hình quản lý đối với các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở.

8.3. Nhật xét đánh giá 
8.3.1. Ưu điểm:

- Công tác quản lý nhà nước về thương mại đã được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban ngành, địa phương có liên quan, Sở Thương mại-Du lịch đã thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Việc Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ban hành Thông tư số 09/2001/TT-BTM ngày 13/4/2001 theo đó đã thống nhất chuyển Chi cục Quản lý thị trường về trực thuộc Sở Thương mại-Du lịch, đã tạo điều kiện cho Sở có thêm công cụ để thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước của ngành.

- Việc Bộ Thương mại ban hành Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/09/2004 về ban hành quy chế siêu thị, trung tâm thương mại là công cụ giúp hoạt động quản lý nhà nước về thương mại đối với loại hình trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được chặt chẽ hơn.
- Sự phân bổ cán bộ không chuyên phụ trách thương mại-dịch vụ tại địa bàn các xã, phường, thị trấn đã giúp cho công tác quản lý, hướng dẫn, phổ biến chính sách pháp luật nhà nước trong lĩnh vực thương mại rất thuận lợi. Từ đó công tác quy hoạch sắp xếp và định hướng phát triển ngành thuận lợi.
8.3.2. Hạn chế:

- Một số nhiệm vụ tại Thông tư số 36/2000/TTLT-BTCCBCP quy định chưa cụ thể, khó triển khai như: công tác khảo sát nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước (do không có kinh phí nên không thể thực hiện được).

- Về biên chế cán bộ thương mại cấp huyện còn ít, thay đổi nhiều, trình độ và năng lực của cán bộ còn chưa cao, do đó công tác chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý nhà nước gặp khó khăn, hoạt động kém hiệu quả.

- Trong tình hình hiện nay, trước yêu cầu hội nhập kinh tế, hoạt động xúc tiến thương mại có vai trò quan trọng, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại-Du lịch thuộc Sở Thương mại-Du lịch chưa ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ vụ mới, cần phải được quan tâm đầu tư thoả đáng để có thể đưa hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Đồng Nai phát triển mạnh. 
- Công tác quy hoạch trung tâm thương mại, siêu thị còn chậm.

· Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật trong kinh doanh siêu thị cho các chủ thể kinh doanh chưa thường xuyên dẫn đến ý thức chấp hành pháp luật trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của một số cơ sở còn yếu kém. Một số cơ sở kinh doanh chưa đảm bảo công tác vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông đường bộ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI 1996-2005
1. Những thành tựu
Cơ cấu các thành phần kinh tế tham gia thị trường đã có nhiều thay đổi. Kinh tế tư nhân, hỗn hợp và cá thể phát triển khá tốt, phát huy được sự năng động, sáng tạo vốn có để tạo được thế đứng trên thị trường. Hiệu lực quản lý nhà nước về thương mại được nâng cao.

Hàng hóa phong phú, đa dạng đáp ứng được nhu cầu thị hiếu tiêu dùng tại chỗ. Hàng sản xuất trong nước đã có khả năng thay thế dần hàng nhập khẩu. Tình trạng mua bán lòng vòng không còn tồn tại như trước đây. Chất lượng hàng hóa đảm bảo, chương trình khuyến mãi hấp dẫn và chế độ bảo hành tương đối tốt làm cho các chợ bán sỉ phát luồng hàng, các doanh nghiệp thương mại mất dần vai trò cung ứng hàng hóa, hoặc theo đơn đặt hàng.

Có sự thay đổi phương thức trong các kênh phân phối,cung ứng hàng hóa.Sản phẩm của nhà sản xuất được điều chuyển trực tiếp đến các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng,chợ. Kênh phân phối gián tiếp còn tồn tại chủ yếu thông qua các công ty XNK, các công ty thương mại thuần túy. Thị trường hoạt động thông suốt, sôi động, đa dạng, cung bảo đảm đủ cầu. Khối lượng hàng hóa dồi dào, chủng lọai phong phú, chất lượng không ngừng cải tiến.

Phương thức mua bán ngày càng đổi mới, nhất là lĩnh vực bán lẻ, mô hình văn minh thương mại mới xuất hiện làm cho bộ mặt thương mại tỉnh khởi sắc. Đội ngũ thương nhân và mạng lưới kinh doanh ngày càng phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế đặc biệt là kinh tế  tư nhân.

Kênh lưu thông bán buôn và bán lẻ ngày càng được củng cố và phát triển thông qua hệ thống chợ và siêu thị, hợp tác xã thương mại, các cửa hàng bán lẻ và hàng ngàn doanh nghiệp sản xuất trực tiếp tham gia thị trường gắn sản xuất với tiêu thụ, hàng hóa với thị trường, tỉnh với các địa phương bạn.

Nhìn chung, trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2005, cùng với những chuyển biến tích cực về tình hình kinh tế của Ðồng Nai, các hoạt động thương mại trên địa bàn phát triển nhanh hơn, mang lại sự gia tăng trong các chỉ tiêu như TMBLHHXH bình quân đầu người, giá trị xuất khẩu bình quân đầu người; sự gia tăng trở lại của lực lượng lao động thương nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Về phương diện kinh doanh hàng hóa trên thị trường nội tỉnh, có thể thấy rằng sự phát triển của lực lượng thương nghiệp tư nhân đã làm tăng thêm năng lực cung ứng hàng hóa cho tiêu dùng của dân cư trong tỉnh và đã góp phần kích thích, mở rộng tiêu dùng kể cả tiêu dùng cho đời sống và tiêu dùng cho sản xuất. Bên cạnh đó những sản phẩm được sản xuất ra trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức cung ứng ra thị trường ngoài tỉnh và xuất khẩu với khối lượng ngày càng tăng, đặc biệt là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, dệt may và các nông sản hàng hoá khác. Các phương thức kinh doanh ngày càng đa dạng và từng bước phát triển theo hướng văn minh hiện đại, tạo sự tin cậy và hấp dẫn đối với khách hàng. Qua đó, thị trường tỉnh Đồng Nai đã không ngừng được mở rộng và phát triển gắn bó chặt chẽ hơn với các khu vực thị trường trong nước và ngoài nước.

Về phương diện kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu, theo số liệu thực tế cho thấy, năng lực kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp của các doanh nghiệp trong tỉnh đã ngày càng tăng lên. Đồng thời, các mặt hàng do địa phương sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh như: hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản… cũng được huy động để xuất khẩu nhiều hơn. Đây là thành tựu hết sức quan trọng trong xu hướng áp lực cạnh tranh trên thị trường thế giới ngày càng gia tăng, giá cả nhiều mặt hàng xuất khẩu liên tục biến động theo chiều hướng xấu trong nhiều năm qua và trong điều kiện trình độ sản xuất hàng hóa của Đồng Nai phát triển chưa cao.

Về phương diện tổ chức và quản lý các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh, trong quá trình đổi mới cơ chế nền kinh tế nước ta hiện nay nói chung và với tỉnh Đồng Nai nói riêng, các hoạt động thương mại được khuyến khích phát triển tự do hơn trên cơ sở thực thi cơ chế quản lý phù hợp với yêu cầu của cơ chế thị trường. Một vấn đề rất đáng quan tâm là đã làm chuyển biến sự nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của ngành thương mại, về định hướng phát triển sản xuất và định hướng tiêu dùng trong nền kinh tế, qua đó có những chủ trương, chính sách phù hợp. 

Hệ thống siêu thị bắt đầu góp phần tích cực trong quá trình lưu thông hàng hóa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng, tạo điều kiện cho sản xuất hàng hóa phát triển, từng bước thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Đầu vào của hàng hóa được xác định rõ nguồn gốc, xuất xứ, hạn chế được tình trạng hàng hóa kém phẩm chất, hàng lậu, hàng giả đưa vào lưu thông. Giá cả hàng hóa được niêm yết cụ thể, rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn.

Cơ sở vật chất tại các siêu thị được trang bị khá hoàn chỉnh nên chất lượng hàng hóa trong khâu lưu thông được bảo quản theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất. Bên cạnh đó vệ sinh môi trường, an ninh trật tự,… được đảm bảo, tạo sự an tâm cho khách hàng khi đến mua sắm tại siêu tại.

Hiện nay, tập quán tiêu dùng của một bộ phận dân cư đã thay đổi. Những người có thu nhập trung bình và thu nhập cao đã đến mua hàng tại siêu thị nhiều hơn so với các chợ dân sinh, vì hàng hóa trong những siêu thị phong phú hơn, hệ thống phân phối sản phẩm cũng rộng hơn, hơn nữa, vào mua hàng ở siêu thị thoải mái và tiện lợi hơn với chất lượng dịch vụ cao và đồng bộ hơn so với chợ dân sinh, ngoài ra ở đó còn có nhiều dịch vụ hỗ trợ đi kèm như trông trẻ, giữ đồ,… nên sẽ thu hút số lượng khách hàng đến các siêu thị ngày càng đông hơn.

Hiệu lực quản lý nhà nước về thương mại được nâng cao. Công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được quan tâm chỉ đạo và với sự phối hợp có hiệu quả của các ngành chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và kinh doanh trái phép. Qua đó, các hoạt động quản lý đã góp phần thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa phát triển lành mạnh, đảm bảo lợi ích của người sản xuất, người tiêu dùng trong cơ chế thị trường, giảm chi phí xã hội và tăng thêm nguồn thu Ngân sách.
2. Những hạn chế và tồn tại
Mô hình tổ chức thị trường còn nhiều lúng túng.

Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, đầy đủ; cơ chế chính sách pháp luật còn nhiều bất cập. 

Công tác quản lý nhà nước về thương mại còn chồng chéo, cán bộ chuyên sâu kiến thức về thương mại còn yếu, thiếu. 

Thương mại quốc doanh và các Hợp tác xã thương mại-dịch vụ chưa tương xứng với vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Hệ thống doanh nghiệp thương mại Nhà nước trên địa bàn tuy vẫn tồn tại, nhưng năng lực kinh doanh đã bị suy giảm, đã đến lúc cần có những đổi mới toàn diện, sâu sắc hơn dựa trên quan điểm về vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế nước ta và tính hiệu quả của nó trong nền kinh tế thị trường. Bên cạnh đó, thương nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng vẫn là thương nghiệp nhỏ, chưa phát triển đến trình độ để có thể tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong hoạt động thương mại, tổ chức các kênh, luồng hàng hóa vào, ra trên địa bàn, khơi dậy tiềm năng sản xuất.
Năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay còn thấp. Phần lớn các doanh nghiệp thương mại có quy mô nhỏ với tổng giá trị vốn doanh nghiệp dưới 5 tỷ đồng đến vài trăm triệu đồng và quy mô lao động bình quân doanh nghiệp khoảng 15- 20 người. Hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật thương mại còn yếu kém thể hiện bằng giá trị vốn cố định của doanh nghiệp thấp.

Trong kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, hoạt động của các doanh nghiệp trong nước vẫn khá trầm lắng, giá trị kim ngạch xuất khẩu địa phương bình quân đầu người chưa cao, thị trường và việc thiết lập quan hệ với thị trường xuất - nhập khẩu của tỉnh chưa ổn định, số lượng các doanh nghiệp có vốn trong nước tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa chưa tăng trưởng ổn định. 

Các kênh, luồng hàng hóa vào, ra trên địa bàn tỉnh còn manh mún, nhỏ lẻ, thời vụ, không tích luỹ dự phòng. Những hàng hóa cung ứng ra thị trường ngoài tỉnh được khai thác chủ yếu từ khả năng sản xuất trong tỉnh. Những hàng hóa vào nhằm phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng với dung lượng nhỏ. Chưa hình thành được kênh lưu thông dưới hình thức kinh doanh chuỗi, logistic, chưa hình thành các doanh nghiệp mạnh, tập đoàn lớn trong kinh doanh thương mại của các thành phần kinh tế trong tỉnh.

Hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật thương mại còn yếu kém thể hiện bằng giá trị vốn cố định của doanh nghiệp thấp, cơ sở vật chất của hệ thống chợ công trình phụ trợ và dịnh vụ liên quan chưa được đầu tư đúng mức.

Trong hoạt động quản lý nhà nước về thương mại, những thành tựu được mới chủ yếu về phương diện quản lý chung và kiểm tra kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trên thị trường, nhưng về phương diện theo dõi những cân đối lớn, đánh giá tiềm năng và tổ chức khai thác những lợi thế, huy động các nguồn lực trong tỉnh, thu hút các nguồn lực bên ngoài để mở rộng và phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế.
Qua nhiều cuộc khảo sát về nguy cơ vắng khách của siêu thị, có rất nhiều vấn đề phải quan tâm, đặc biệt là mối đe dọa từ các loại hình chợ mà ở đó mọi tiêu chuẩn đều rất thấp kém so với siêu thị, đó là tình trạng chợ tạm, chợ cóc lập tràn lan, thiếu tổ chức. Đặc điểm của chợ cóc, chợ tạm thường nằm gần các tuyến đường, vì vậy người tiêu dùng tiếp cận những chợ này thường dễ dàng hơn so với siêu thị. Đặc điểm về hàng hóa thì chợ cóc, chợ tạm cũng bán các mặt hàng hóa tương tự như siêu thị (ngoại trừ các mặt hàng điện máy, mặt hàng có giá trị lớn) nhưng giá bán những sản phẩm này lại thường thấp hơn so với siêu thị bởi người bán hàng không phải trả nhiều khoản chi phí như ở các siêu thị. 

Một thách thức không nhỏ đối với siêu thị đó chính là sự ra đời và phát triển của chuỗi cửa hàng tiện lợi. Hiện nay, tại Đồng Nai đã bắt đầu xuất hiện một loại hình kinh doanh mới đó là các chuỗi cửa hàng tiện lợi, sự tồn tại đó ảnh hưởng rất nhiều đến siêu thị.

Hệ thống nước thải của một số siêu thị chưa được quan tâm xử lý đúng mức đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

3. Những nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế trong phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai
Nhận thức chưa đầy đủ thống nhất về mục tiêu, nội dung phát triển thị trường và thiếu các chương trình và giải pháp phát triển đồng bộ. Công tác phân tích dự báo định hướng thị trường còn yếu

Trình độ phát triển kinh tế ở nước ta nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng vẫn còn thấp. Đó chính là nguyên nhân cơ bản làm hạn chế sự phát triển của cung và cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng tăng lên, dưới tác động của việc thực hiện tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, hoạt động thương mại cũng bộc lộ những hạn chế cả về trình độ phát triển thấp, qui mô, phạm vi hoạt động và phương thức kinh doanh phân tán, lạc hậu.

Quá trình thực hiện chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa đã mang lại những ảnh hưởng tích cực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội nói chung và thương mại nói riêng. Tuy nhiên, cũng chính quá trình chuyển biến đó gây ra sự xáo trộn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong khi thành phần thương nghiệp Nhà nước gặp phải không ít những khó khăn để thích nghi với môi trường kinh doanh mới, thì các lực lượng thương nghiệp ngoài quốc doanh cũng chỉ mới được khuyến khích phát triển và vẫn trong tình trạng tự phát nên chưa đủ sức trở thành lực lượng chủ yếu đảm nhận chức năng hướng dẫn, mở đường cho sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh phát triển.

Hệ thống tổ chức của ngành chưa được thiết lập đồng bộ, ổn định, xuyên suốt từ cơ sở lên nên việc thu nhận thông tin trực tiếp đã gây cho ngành nhiều khó khăn trong việc nắm bắt thông tin, phân tích thông tin nhanh, chính xác để tham mưu kịp thời, có chất lượng cho Đảng, Nhà nước. Trong khi nhiều chính sách, luật pháp chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, như việc quy định ranh giới quản lý nhà nước; quyền, trách nhiệm chủ sở hữu và người trực tiếp quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước...
Trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, Đồng Nai xuất phát từ những hạn chế về nguồn hàng xuất khẩu trên địa bàn cả về qui mô cung ứng, chất lượng sản phẩm, thương hiệu sản phẩm và quy mô, kinh nghiệm của doanh nghiệp trên địa bàn trong việc tiếp cận thị trường còn hạn chế, trong khi lại chịu sự tác động và chi phối của các đầu mối xuất nhập khẩu lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan trên đây, sự hạn chế trong phát triển các hoạt động thương mại của Đồng Nai cũng bắt nguồn từ những nguyên nhân chủ quan, như:

Các chính sách phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn tập trung vào lĩnh vực sản xuất, nhất là sản xuất công nghiệp, mà chưa chú trọng nhiều đến chính sách thương mại và dịch vụ, cũng như các chính sách khuyến khích phát triển kích cầu trên thị trường, kể cả những chính sách cụ thể về tín dụng, gía cả hàng hoá dịch vụ đầu vào của ngành, thuế... 

Các doanh nghiệp thương mại Nhà nước trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế chưa khẳng định được vai trò nắm bán buôn, chi phối bán lẻ trong cơ chế thị trường, chưa gắn được mục tiêu phát triển thương mại với nhiệm vụ phát triển sản xuất, phát triển tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Do đó, qua thực tiễn kinh doanh, các doanh nghiệp này chưa đề xuất, kiến nghị với các cơ quan quản lý của tỉnh trong việc đầu tư, hoạch định các chính sách kinh tế đảm bảo tính liên kết giữa thương mại với sản xuất trên địa bàn, cũng như tính liên kết kinh tế, thương mại giữa Đồng Nai với các địa phương khác trong vùng, trong nước.

Bên cạnh đó, năng lực, tính chủ động sáng tạo của một số cán bộ ngành thương mại, đặc biệt là thiếu sự phối hợp giữa các ngành kết hợp với sự hạn chế về năng lực, kinh nghiệm của các doanh nghiệp có vốn trong nước là nguyên nhân chủ yếu của quá trình phát triển ngành thương mại, dịch vụ chậm và quản lý chưa tốt.
Điểm xuất phát kinh tế của một số huyện còn thấp, nền kinh tế chủ yếu là kinh tế nông nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, lực lượng lao động trong lĩnh vực thương mại còn yếu chưa có kinh nghiệm, các doanh nghiệp đầu mối lớn chưa có nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển thương mại-dịch vụ của địa phương.

Công tác nắm bắt các thông tin, thống kê về hoạt động của các siêu thị có phần hạn chế, đã ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình tổng hợp, báo cáo và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung và của ngành thương mại-dịch vụ nói riêng.

Có thể thấy rằng, thực trạng phát triển thương mại Đồng Nai trong giai đoạn 1996-2005 đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Theo quan điểm tổng thể, các vấn đề này xuất phát từ nhiều phương diện khác nhau, trong đó trước hết là từ lĩnh vực sản xuất. Để phát triển các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới, trước hết cần phải tìm kiếm, nắm bắt các cơ hội kinh doanh để từ đó xây dựng chiến lược và các chính sách thực hiện trong quá trình phát triển sản xuất và tiêu dùng trong tỉnh, đặc biệt là các chính sách tiêu thụ hướng tới các thị trường trong nước và nước ngoài. 
4/. Những bài học kinh nghiệm về kinh doanh siêu thị tại tỉnh Đồng Nai
Việc đóng cửa, tạm ngưng hoạt động kinh doanh tại một số siêu thị trên địa bản tỉnh Đồng Nai chủ yếu là do thói quen của dân cư nông thôn chưa quen hình thức mua sắm hàng hóa tại trung tâm thương mại, siêu thị. Đại đa số là mua hàng hóa tại các chợ truyền thống, đặc biệt là hình thức mua hàng trả chậm theo dạng tín chấp. Do đó các đơn vị kinh doanh siêu thị phải thực hiện một số nội dung sau:

- Có kế hoạch cụ thể cùng các giải pháp quảng bá rộng rãi đến các tầng lớp dân cư.

- Nguồn hàng hóa bán tại siêu thị phải phong phú và đa dạng, nhằm đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng.

- Gía bán sản phẩm hàng hóa tại siêu thị bằng hoặc thấp hơn so với giá của sản phẩm cùng loại bán tại chợ truyền thống.




�








Quy hoạch phát triển Ngành Thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Page 43

[image: image14.emf]1995

38.7

29.5

31.8

Công nghiệp

Dịch vụ

Nông nghiệp

